LỜI NÓI ĐẦU
Trường được thành lập năm 1968 với tên gọi là Đại học Y Bắc Thái, đến năm 1994 chính thức trở thành trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua hơn 50 năm thành lập và phát triển, Nhà trường đã trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực trung du miền núi phía Bắc và cả nước.

Trường có sứ mạng đào tạo cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển hệ thống y tế; cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước.

Trường có Tầm nhìn là Đại học sức khỏe đa ngành, đa bậc học; cơ sở đào tạo lớn về nhân lực y tế; có tiềm năng và năng lực nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trình độ cao, cơ sở vật chất đồng bộ để làm tiền đề phát triển vững chắc, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Triết lý giáo dục: TÂM ĐỨC – TRÍ TÀI – NHÂN ÁI

Trường Đại học Y - Dược phát triển theo định hướng ứng dụng; từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý trên cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế và cung cấp dịch vụ. Nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện, gồm: đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo; năng lực thực hành; năng lực nghiên cứu khoa học; năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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Các phòng khoa chức năng 

- Phòng Đào tạo (PĐT)




            + Đào tạo đại học:



ĐT: (0208) 3854.504



+ Đào tạo Sau đại học:


ĐT: (0208) 3858.198

- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

ĐT: (0208) 3854.503


- Phòng Kế hoạch - Tài chính (KH - TC)
ĐT: (0208) 3854.500


- Phòng Hành chính - Tổ chức (HC - TC)
ĐT: (0208) 3859.721


- Phòng Quản trị - Phục vụ (QT - PV)          
ĐT:(0208) 3859.480

- Phòng Thanh tra - Khảo thí & ĐB CLGD     ĐT: (0208) 3840.589

- Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện
ĐT: (0208) 3857.750

- Phòng Khoa học Công nghệ và HTQT
ĐT: (0208) 3900.591

Các Khoa – Bộ môn chuyên môn:

 - Bộ môn Nội




ĐT: (0208) 3756.287

 - Bộ môn Ngoại 




ĐT: (0208) 3840.655


 - Bộ môn Sản




ĐT: (0208) 3840.646

 - Bộ môn Nhi




ĐT: (0208) 3853.133

- Khoa Khoa học cơ bản:



ĐT: (0208) 3655017

- Khoa Y học cơ sở                                

ĐT: (0208) 3840558

- Khoa Dược





ĐT: (0208) 3840599

- Khoa Điều dưỡng




ĐT: (0208) 3653876

- Khoa Các chuyên khoa                         
ĐT: (0208) 3840559

- Khoa Y tế công cộng                            
ĐT: (0208) 3840557

- Khoa Răng hàm mặt



ĐT: 0915.208.947

Quy mô đào tạo (tính đến 30/7/2020):

Trường có tổng số 6121 học viên, sinh viên, trong đó: 

- Học viên sau đại học: 612

+ Nghiên cứu sinh (Tiến sĩ): 21

+ Học viên Cao học (Thạc sĩ): 12

+ Học viên Chuyên khoa I: 369

+ Học viên Chuyên khoa II: 75

+ Bác sĩ nội trú bệnh viện: 135

- Sinh viên Đại học hệ chính quy: 3.844

- Sinh viên đang học hệ Liên thông: chính quy: 279; Vừa làm vừa học: 274
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

I. Chính quy


1. Y khoa 

2. Y học dự phòng

3. Răng - Hàm - Mặt

4. Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
5. Dược học


6. Điều dưỡng
II. Liên thông chính quy


1. Y khoa 

2. Dược học

III. Liên thông Vừa làm Vừa học


1. Điều dưỡng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y KHOA
	TT
	Mã số
	Tên học phần/ môn học/module
	Số 

tín chỉ
	HP/module tiên quyết
	Học kỳ

	NĂM 1
	30
	
	

	1
	BAS131
	Module 1: Khoa học cơ bản 1
	3
	
	1

	2
	BAS132
	Module 2: Khoa học cơ bản 2
	3
	
	1

	3
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	
	1

	4
	GIF121
	Tin học 
	2
	
	1

	5
	MIE141
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	4
	
	1

	6
	BME251
	Module 3:  Y cơ sở 1
	5
	
	2

	7
	BME252
	Module 4: Y cơ sở 2
	5
	
	2

	8
	BME243
	Module 5: Y cơ sở 3
	4
	
	2

	9
	ENG121
	Tiếng Anh 1
	2
	
	2

	NĂM 2
	33
	
	

	10
	HEM221
	Module 6: Hệ Huyết học  - Bạch huyết
	2
	
	3

	11
	CAR221
	Module 7: Hệ tim mạch
	2
	
	3

	12
	RES221
	Module 8: Hệ hô hấp
	2
	
	3

	13
	POM221
	 Module 9: Thực hành y khoa 1
	2
	
	3

	14
	PSM121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	
	3

	15
	ENG122
	Tiếng Anh 2
	2
	ENG121
	3

	16
	PRO211
	Tính chuyên nghiệp 1
	1
	
	3

	17
	BLA121
	Pháp luật đại cương
	2
	
	3

	18
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	
	3

	19
	ENG123
	Tiếng Anh 3
	2
	ENG122
	4

	20
	PML131
	Triết học Mác-Lê Nin
	3
	
	4

	21
	DIG221
	Module 10: Hệ tiêu hóa
	2
	
	4

	22
	URI221
	Module 11: Hệ tiết niệu
	2
	
	4

	23
	SMB221
	Module 12: Hệ Da - Cơ - Xương
	2
	
	4

	24
	POM222
	 Module 13: Thực hành y khoa 2
	2
	
	4

	25
	NFS421
	Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm
	2
	
	4

	26
	HMP421
	Tổ chức quản lý y tế -Chương trình y tế quốc gia - Dân số
	2
	
	4

	NĂM 3
	34
	
	

	27
	ERM231
	Module 14: Hệ Nội tiết - Sinh sản - Chuyển hóa
	3
	
	5

	28
	NER221
	Module 15: Hệ thần kinh
	2
	
	5

	29
	POM223
	Module 16: Thực hành y khoa 3
	2
	
	5

	30
	PEM121
	Kinh tế chính trị Mác-Lê Nin 
	2
	
	5

	31
	CEH421
	Truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe
	2
	
	5

	32
	ENG124
	Tiếng Anh 4
	2
	ENG123
	5

	33
	EOH421
	Sức khỏe môi trường - Sức khỏe nghề nghiệp 
	2
	
	5

	34
	PRO212
	Tính chuyên nghiệp 2
	1
	
	5

	35
	BIN341
	Nội cơ sở
	4
	POM221, POM222, POM223
	6

	36
	BSU341
	Ngoại cơ sở
	4
	
	6

	37
	IDI221
	Chẩn đoán hình ảnh
	2
	BAS131, BME251
	6

	38
	chọn 1 trong 2 học phần
	
	

	
	ANE521
	Gây mê hồi sức
	2
	POM221, POM222, POM223
	6

	
	AME521
	Nhân học y học 
	2
	
	6

	39
	MSR121
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	
	6

	40
	SSO121
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	
	6

	41
	ENG125
	Tiếng Anh 5
	2
	ENG124
	6

	NĂM 4
	33
	
	

	42
	IME341
	Nội bệnh lý 1
	4
	BIN341
	7

	43
	SUR-341
	Ngoại bệnh lý 1
	4
	BSU341
	7

	45
	OGY341
	Sản phụ khoa 1
	4
	POM221, POM222, POM223
	7

	46
	ENG126
	Tiếng Anh 6
	2
	ENG124
	7

	47
	EPI421
	Dịch tễ
	2
	BME243
	7

	48
	PRO213
	Tính chuyên nghiệp 3
	1
	
	7

	49
	PED341
	Nhi khoa 1
	4
	POM221, POM222, POM223
	8

	50
	ENG127
	Tiếng Anh 7
	2
	ENG124
	8

	51
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	8

	52
	DER321
	Da liễu
	2
	IME341, SUR-341, OGY341, PED341
	8

	53
	NEU321
	Thần kinh
	2
	
	8

	54
	PSY321
	Sức khỏe tâm thần
	2
	
	8

	55
	TME321
	Y học cổ truyền
	2
	
	8

	NĂM 5
	34
	
	

	56
	TPD321
	Lao và Bệnh phổi
	2
	IME341, SUR-341, OGY341, PED341
	9

	57
	OPH321
	Mắt
	2
	
	9

	58
	OST321
	Răng hàm mặt
	2
	
	9

	59
	OTO321
	Tai mũi họng
	2
	
	9

	60
	ONC321
	Ung thư
	2
	
	9

	61
	REH321
	Phục hồi chức năng
	2
	
	9

	62
	Chọn 1 trong 3 học phần
	

	
	FME521
	Y pháp 
	2
	
	9

	
	FAM521
	Y học gia đình 
	2
	IME341, SUR-341, OGY341, PED341
	9

	
	OHE521
	Một sức khỏe 
	2
	
	9

	63
	MEI421
	Kinh tế y tế - Bảo hiểm y tế
	2
	
	9

	
	CPH221
	Dược lâm sàng
	2
	BME252
	9

	64
	INF321
	Truyền nhiễm
	2
	IME341, SUR-341, OGY341, PED341

EPI421
	10

	65
	IME332
	Nội bệnh lý 2
	3    
	IME341
	10

	66
	SUR332
	Ngoại bệnh lý 2
	3
	SUR-341
	10

	67
	OGY332
	Sản phụ khoa 2
	3
	OGY341
	10

	68
	PED332
	Nhi khoa 2
	3
	PED341
	10

	69
	CPR421
	Thực tập cộng đồng
	2
	NFS421, HMP421, CEH421, EOH421, EPI421
	10

	NĂM 6
	26
	
	

	70
	IME353
	Nội bệnh lý 3
	5
	IME332
	11

	71
	SUR353
	Ngoại bệnh lý 3
	5
	SUR332
	11

	72
	OGY353
	Sản phụ khoa 3
	5
	OGY332
	11

	73
	VCP121
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 
	2
	
	11

	74
	PED353
	Nhi khoa 3
	5
	PED332
	12

	75
	GPR441
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	Tất cả các HP
	12

	Tổng
	190
	
	


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG

	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HP song hành
	HK

	1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	
	1

	2
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	
	1

	3
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	
	1

	4
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	60
	 
	
	1

	5
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	
	1

	6
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	60
	 
	
	2

	7
	MPH131
	Vật lý - Lý sinh
	3
	30
	30
	 
	
	2

	8
	PRO121
	XSTK trong y học
	2
	30
	0
	 
	
	2

	9
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	
	2

	10
	AIF521
	Tin học ứng dụng
	2
	15
	60
	GIF131
	
	2

	11
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	30
	 
	
	3

	12
	PML131
	Triết học
	3
	45
	0
	
	
	

	13
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG132
	
	3

	14
	ENG134
	Tiếng Anh 4
	3
	45
	0
	ENG133
	
	4

	15
	PEM121
	Kinh tế chính trị
	2
	30
	0
	PML131
	
	

	16
	CSO121
	CNXH khoa học
	2
	30
	0
	PEM121
	
	

	17
	VCP121
	Lịch sử ĐCSVN
	2
	30
	0
	CSO121
	
	

	18
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	
	
	

	19
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	VCP121
	
	

	2. Kiến thức cơ sở ngành

	1
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	
	2

	2
	HIS231
	Mô phôi
	3
	30
	30
	 
	
	3

	3
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	
	3

	4
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	
	3

	5
	FNU221
	Điều dưỡng cơ bản
	2
	15
	30
	 
	
	4

	6
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	
	4

	7
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	
	4

	8
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	
	4

	9
	EEC241
	Khoa học môi trường  sinh thái
	4
	30
	60
	 
	
	5

	10
	IMU221
	Miễn dịch
	2
	15
	30
	PHI231
	
	5

	11
	PPA231
	Sinh lý bệnh
	3
	30
	30
	PHI231
	
	5

	12
	NFS221
	Dinh dưỡng và ATTP 1
	2
	15
	30
	 
	
	6

	13
	PHA231
	Dược lý 1
	3
	30
	30
	 
	
	5

	14
	APA231
	Giải phẫu bệnh
	3
	30
	30
	ANA231, HIS231
	
	5

	15
	STR231
	Huấn luyện kỹ năng
	3
	0
	90
	 
	
	5

	16
	PMP421
	Thực tập YHDP1
	2
	0
	120
	NFS221, EEC241, HMP221, COM221
	
	6

	17
	COM221
	TT GD và nâng cao SK
	2
	15
	30
	 
	
	5

	18
	RME221
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	
	7

	19
	HMP221
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	
	6

	20
	IDI521
	Chẩn đoán hình ảnh
	2
	15
	45
	 SUR323, SUR344, IME323, IME344, PED331, PED342, OGY331,
OGY342   
	
	10

	3. Kiến thức Chuyên ngành

	1
	SUR321
	Ngoại cơ sở LT
	2
	30
	0
	STR231
	SUR322
	6

	2
	SUR322
	Ngoại cơ sở TH
	2
	30
	0
	STR231
	SUR321
	6

	3
	IME321
	Nội cơ sở LT
	2
	30
	0
	STR231
	IME322
	6

	4
	IME322
	Nội cơ sở TH
	2
	30
	0
	STR231
	IME321
	6

	5
	SUR323
	Ngoại bệnh lý LT 1
	2
	30
	0
	SUR322, SUR321
	SUR344
	7

	6
	SUR344
	Ngoại bệnh lý TH 1
	4
	60
	0
	
	SUR323
	

	7
	IME323
	Nội bệnh lý LT 1
	2
	30
	0
	IME321, IME322
	IME344
	7

	8
	IME344
	Nội bệnh lý TH 1
	4
	0
	180
	
	IME323
	7

	9
	CHR331
	Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng
	3
	30
	30
	 
	
	7

	10
	EPI331
	Dịch tễ 1
	3
	30
	30
	MIC231
	
	8

	11
	PED331
	Nhi khoa LT 1
	3
	45
	0
	STR231
	PED342
	8

	12
	PED342
	Nhi khoa TH 1
	4
	60
	0
	STR231
	PED331
	8

	13
	OGY331
	Sản khoa LT 1
	3
	45
	0
	STR231
	OGY342
	8

	14
	OGY342
	Sản khoa TH 1
	4
	60
	0
	STR231
	OGY331
	8

	15
	ANE521
	Gây mê hồi sức
	2
	15
	45
	 SUR323, SUR344, IME323, IME344, PED331, PED342, OGY331, OGY342  
	
	9

	16
	TME521
	Y học cổ truyền
	2
	15
	45
	
	
	9

	17
	TJF521
	Răng Hàm Mặt
	2
	15
	45
	
	
	9

	18
	OPH321
	Mắt
	2
	15
	45
	
	
	9

	19
	ENT321
	Tai mũi họng
	2
	15
	45
	
	
	9

	20
	DER521
	Da liễu
	2
	15
	45
	
	
	9

	21
	FME521
	Pháp y
	2
	15
	45
	
	
	9

	22
	NEU521
	Thần kinh
	2
	15
	45
	
	
	9

	23
	ONC521
	Ung thư
	2
	15
	45
	
	
	10

	24
	TPD321
	Lao và Bệnh phổi
	2
	15
	45
	
	
	10

	25
	PSY321
	Sức khỏe tâm thần
	2
	15
	45
	
	
	10

	26
	INF321
	Truyền nhiễm
	2
	15
	45
	EPI331, SUR323, SUR344, IME323, IME344, PED331, PED342, OGY331, OGY342
	
	10

	27
	PMP422
	Thực tập YHDP2
	2
	0
	120
	PMP421, EPI331
	
	10

	28
	EHE331
	Sức khỏe môi trường 1
	3
	30
	30
	 
	
	10

	29
	OCH331
	Sức khỏe nghề nghiệp 1
	3
	30
	30
	 
	
	10

	30
	EPI332
	Dịch tễ 2
	3
	15
	60
	EPI331
	
	11

	31
	EHE322
	Sức khỏe môi trường 2
	2
	15
	30
	EHE331
	
	11

	32
	OCH322
	Sức khỏe nghề nghiệp 2
	2
	15
	30
	OCH331
	
	11

	33
	NFS342
	Dinh dưỡng và ATTP2
	4
	30
	60
	NFS221
	
	11

	34
	HEI521
	Kinh tế y tế - Bảo hiểm y tế
	2
	15
	30
	 
	
	11

	35
	PMP443
	Thực tập YHDP 3
	4
	0
	240
	Tất cả các HP
	
	12


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH RĂNG HÀM MẶT
	TT
	Mã số
	Tên học phần/ 
Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HP học trước
	HP song hành
	HK

	1.Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	 
	 
	1

	2
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	 
	 
	1

	3
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	60
	 
	 
	 
	1

	4
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	 
	 
	1

	5
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	 
	 
	2

	6
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	0
	 
	 
	 
	2

	7
	PML131
	Triết học
	3
	45
	0
	 
	 
	 
	

	8
	MPH131
	Vật lý - Lý sinh
	3
	30
	30
	 
	 
	 
	2

	9
	PRO121
	XSTK trong y học
	2
	30
	0
	 
	 
	 
	2

	10
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	 
	 
	2

	11
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	0
	 
	 
	 
	3

	12
	PEM121
	Kinh tế chính trị
	2
	30
	0
	MLP121
	 
	 
	

	13
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG132
	 
	 
	3

	14
	ENG134
	Tiếng anh 4
	3
	45
	0
	ENG133
	 
	 
	4

	15
	CSO121
	CNXH khoa học
	2
	30
	0
	PEM121
	 
	 
	 

	16
	VCP121
	Lịch sử ĐCS VN
	2
	30
	0
	CSO121
	 
	 
	

	17
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	 
	 
	 
	

	18
	HCM121
	TT Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	VCP121
	 
	 
	

	2.Kiến thức cơ sở ngành

	1
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	 
	 
	1

	2
	DAN231
	Giải phẫu răng
	3
	15
	60
	 
	 
	 
	3

	3
	DEM221
	Vật liệu thiết bị nha khoa
	2
	15
	30
	 
	 
	 
	3

	4
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	 
	 
	3

	5
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	 
	 
	3

	6
	IMU221
	Miễn dịch
	2
	15
	30
	PHI231
	 
	 
	4

	7
	DAN232
	Mô phôi răng miệng
	3
	30
	30
	DAN231
	 
	 
	4

	8
	FNU221
	Điều dưỡng cơ bản
	2
	15
	30
	 
	 
	 
	4

	9
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	 
	 
	4

	10
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	 
	 
	4

	11
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	 
	 
	4

	12
	DBI222
	Cắn khớp học
	2
	15
	30
	DAN231
	 
	 
	5

	13
	DRG221
	Chẩn đoán hình ảnh nha khoa
	2
	15
	45
	DAN23, ANA231
	 
	 
	5

	14
	DBI231
	Sinh học miệng
	3
	30
	30
	DAN231
	PHI231,  BIC231,  MIC231
	 
	5

	15
	PPA231
	Sinh lý bệnh
	3
	30
	30
	PHI231
	 
	 
	5

	16
	COM221
	TT GD và nâng cao SK
	2
	15
	30
	 
	 
	 
	5

	17
	PHA231
	Dược lý 1
	3
	30
	30
	 
	 
	 
	5

	18
	STR231
	Huấn luyện kỹ năng
	3
	0
	90
	 
	 
	 
	5

	19
	EOH231
	SKMT - SKNN
	3
	30
	30
	 
	 
	 
	5

	20
	NFS221
	Dinh dưỡng và ATTP 1
	2
	15
	30
	 
	 
	 
	6

	21
	APA531
	Giải phẫu bệnh
	3
	30
	30
	ANA231
	 
	 
	6

	22
	CSI231
	Mô phỏng nha khoa
	3
	0
	90
	DBI222, DEM22, DAN231
	 
	 
	6

	23
	EPI531
	Dịch tễ 1
	3
	30
	30
	MIC231
	 
	 
	7

	24
	HMP221
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	 
	 
	7

	25
	RME221
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	 
	 
	8

	26
	COP_R421
	Thực tập cộng đồng 1
	2
	0
	120
	DCO321
	 
	 
	10

	3.Kiến thức Chuyên ngành

	1
	SUR321
	Ngoại cơ sở LT
	2
	30
	0
	STR231
	 
	SUR322
	6

	2
	SUR322
	Ngoại cơ sở TH
	2
	0
	90
	STR231
	 
	SUR321
	6

	3
	IME321
	Nội cơ sở LT
	2
	30
	0
	STR231
	 
	IME322
	6

	4
	IME322
	Nội cơ sở TH
	2
	0
	90
	STR231
	 
	IME321
	6

	5
	EDO331
	Chữa răng - Nội nha 1
	3
	15
	90
	CSI231
	DRG221
	 
	7

	6
	PRD331
	Nha chu 1
	3
	15
	90
	DAN23, DRG22, DBI231
	DEM221,  EDO331
	 
	7

	7
	PED321
	Nhi khoa
	2
	15
	45
	STR231
	 
	 
	7

	8
	OBG321
	Sản phụ khoa
	2
	15
	45
	STR231
	 
	 
	7

	9
	IME323
	Nội bệnh lý LT 1
	2
	30
	0
	IME321, IME322
	 
	IME324
	7

	10
	IME324
	Nội bệnh lý TH
	2
	0
	90
	
	 
	IME323
	7

	11
	OPA331
	Bệnh học miệng và hàm mặt 1
	3
	15
	90
	APA531, DBI231
	 
	 
	8


	12
	EDO332
	Chữa răng - Nội nha 2
	3
	0
	0
	EDO331
	PRD331
	 
	8

	13
	SUR323
	Ngoại bệnh lý LT 1
	2
	30
	0
	SUR321, SUR322
	 
	SUR324
	8

	14
	SUR324
	Ngoại bệnh lý TH
	2
	0
	90
	
	 
	SUR323
	8

	15
	DEO341
	Phẫu thuật miệng 1
	4
	30
	90
	DEM22, DRG22, CSI231
	EDO331
	 
	8

	16
	DER321
	Da liễu
	2
	15
	45
	SUR323, PED321, SUR324, IME323, IME324, OBG321
	 
	 
	9

	17
	ANE521
	Gây mê hồi sức
	2
	15
	30
	
	 
	 
	9

	18
	PRD332
	Nha chu 2
	3
	15
	90
	EDO332, PRD331
	 
	 
	9

	19
	DCO321
	Nha khoa công cộng
	2
	30
	0
	 
	EDO331, PRD331, OPA331
	 
	9

	20
	RPR331
	Phục hình tháo lắp 1
	3
	15
	90
	EDO331, PRD331
	 
	 
	9

	21
	OPH321
	Mắt
	2
	15
	45
	SUR323, SUR324, PED321, IME323, IME324, OBG321
	 
	 
	9

	22
	ENT321
	Tai mũi họng
	2
	15
	45
	
	 
	 
	9

	23
	OPA332
	BH miệng & hàm mặt 2
	3
	15
	90
	OPA331
	 
	 
	10

	24
	ORD321
	Chỉnh hình răng mặt 1
	2
	15
	45
	DBI222, DFC321
	PRD331
	 
	10

	25
	MFS331
	Phẫu thuật hàm mặt 1
	3
	15
	90
	DBI222, ANA23, DRG221
	 
	 
	10

	26
	DFC321
	Răng trẻ em 1
	2
	15
	45
	EDO332, PRD332
	PED321
	 
	10

	27
	FPR331
	Phục hình cố định 1
	3
	15
	90
	EDO332
	 
	 
	10

	28
	ORD322
	Chỉnh hình răng mặt 2
	2
	15
	45
	ORD321
	 
	 
	11

	29
	HEI521
	Kinh tế y tế - BHYT
	2
	15
	30
	 
	 
	 
	11

	30
	MFS332
	Phẫu thuật hàm mặt 2
	3
	15
	90
	MFS331
	 
	 
	11

	31
	DEO322
	Phẫu thuật miệng 2
	2
	0
	90
	DEO341
	 
	 
	11

	32
	DFC322
	Răng trẻ em 2
	2
	15
	45
	DFC321
	 
	 
	11

	33
	TME521
	Y học cổ truyền
	2
	15
	45
	SUR323, SUR324, PED321, IME323, IME324, OBG321
	 
	 
	11

	34
	FPR332
	Phục hình cố định 2
	3
	15
	90
	FPR331
	 
	 
	11

	35
	RPR332
	Phục hình tháo lắp 2
	3
	15
	90
	RPR331
	 
	 
	11

	36
	COP_R442
	Thực tập cộng đồng 2
	4
	0
	240
	Tất cả các HP
	 
	 
	12


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HP song hành
	HK

	1.Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	
	1

	2
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	
	1

	3
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	60
	 
	
	1

	4
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	
	1

	5
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	
	1

	6
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	60
	 
	
	2

	7
	MPH131
	Vật lý - Lý sinh
	3
	30
	30
	 
	
	2

	8
	PRO121
	XSTK trong y học
	2
	30
	0
	 
	
	2

	9
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	
	2

	10
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	30
	 
	
	3

	11
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	0
	0
	ENG132
	
	3

	12
	PML131
	Triết học
	3
	45
	0
	 
	
	

	13
	ENG134
	Tiếng Anh 4
	3
	0
	0
	ENG133
	
	4

	14
	PEM121
	Kinh tế chính trị
	2
	30
	0
	PML131
	
	

	15
	CSO121
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	30
	0
	PEM121
	
	

	16
	VCP121
	Lịch sử ĐCSVN
	2
	30
	0
	CSO121
	
	

	17
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	
	
	

	18
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	VCP121
	
	

	
	2.Kiến thức cơ sở ngành

	1
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	
	2

	2
	FNU241
	Điều dưỡng cơ bản 1
	4
	30
	60
	 
	
	3

	3
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	
	3

	4
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	
	3

	5
	STR221
	Huấn luyện kỹ năng điều dưỡng
	2
	0
	60
	 
	
	4

	6
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	
	4

	7
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	
	4

	8
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	
	4

	9
	IMU521
	Miễn dịch
	2
	15
	30
	PHI231
	
	5

	10
	PPA231
	Sinh lý bệnh
	3
	30
	30
	PHI231
	
	5

	11
	NFS221
	Dinh dưỡng và ATTP 1
	2
	15
	30
	 
	
	5

	12
	PHA231
	Dược lý 1
	3
	30
	30
	 
	
	5

	13
	EOH231
	SKMT - SKNN
	3
	30
	30
	 
	
	5

	14
	EPI231
	Dịch tễ 1
	3
	30
	30
	MIC231
	
	6

	15
	CNU431
	Điều dưỡng cộng đồng 1
	3
	15
	120
	FNU342, STR221, COM221
	
	6

	16
	COM221
	TT GD và nâng cao SK
	2
	15
	30
	 
	
	6

	17
	HMP221
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	
	6

	18
	RME221
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	
	7

	
	3.Kiến thức Chuyên ngành

	1
	NUM331
	Quản lý điều dưỡng
	3
	30
	45
	 
	
	4

	2
	FNU342
	Điều dưỡng cơ bản 2
	4
	30
	60
	FNU241
	
	5

	3
	SUR_D331
	Điều dưỡng ngoại LT
	3
	45
	0
	FNU342, STR221
	SUR342
	6

	4
	SUR342
	Điều dưỡng Ngoại TH
	4
	0
	180
	
	SUR_D331
	

	5
	INU331
	Điều dưỡng nội LT
	3
	45
	0
	
	INU342
	6

	6
	INU342
	Điều dưỡng Nội TH
	4
	0
	180
	
	INU331
	6

	7
	ANE521
	Gây mê hồi sức
	2
	15
	30
	
	
	6

	8
	TME521
	Y học cổ truyền
	2
	15
	45
	 SUR_D331, SUR342, INU331, INU342
	
	7

	9
	REH521
	Phục hồi chức năng
	2
	15
	30
	
	
	7

	10
	ENU321
	Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
	2
	15
	30
	FNU342
	
	7

	11
	MNU331
	Điều dưỡng tâm thần
	3
	30
	30
	FNU342, SUR_D331, SUR342, INU331, INU342
	
	7

	12
	IFN331
	Điều dưỡng truyền nhiễm
	3
	30
	45
	
	
	7

	13
	PNU331
	Điều dưỡng Nhi LT
	3
	45
	0
	FNU342
	PNU342
	8

	14
	PNU342
	Điều dưỡng Nhi TH
	4
	0
	180
	FNU342
	PNU331
	8

	15
	ONU331
	Điều dưỡng Sản LT
	3
	45
	0
	FNU342
	ONU342
	8

	16
	ONU342
	Điều dưỡng Sản TH
	4
	0
	180
	FNU342
	ONU331
	8

	17
	CNU442
	Điều dưỡng cộng đồng 2
	4
	0
	240
	Tất cả các HP
	
	8


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỌC
	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HK

	1.Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	1

	2
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	1

	3
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	1

	4
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	60
	 
	1

	5
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	1

	6
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	60
	 
	2

	7
	PHY131
	Vật lý đại cương
	3
	30
	30
	 
	2

	8
	PRO121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	30
	0
	 
	2

	9
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	2

	10
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	30
	 
	3

	11
	PML131
	Triết học
	3
	45
	0
	 
	

	12
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG132
	3

	13
	ENG134
	Tiếng Anh 4
	3
	0
	0
	ENG133
	4

	14
	PEM121
	Kinh tế chính trị
	2
	30
	0
	PML131
	

	15
	CSO121
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	30
	0
	PEM121
	

	16
	VCP121
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	30
	0
	CSO121
	

	17
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	
	

	18
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	VCP121
	

	2.Kiến thức cơ sở ngành

	1
	OCH251
	Hóa hữu cơ
	5
	45
	60
	CHE131
	2

	2
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	2

	3
	PCP_C231
	Hóa lý dược
	3
	15
	60
	 
	3

	4
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	3

	5
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	3

	6
	ACH231
	Hóa phân tích 1
	3
	15
	60
	OCH251
	4

	7
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	8
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	4

	9
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	10
	PHD231
	Dược lý 1
	3
	30
	30
	 
	5

	11
	ACH232
	Hóa phân tích 2
	3
	15
	60
	ACH231
	5

	12
	IMU521
	Miễn dịch
	2
	15
	30
	PHI231
	5

	13
	ETO231
	Môi trường và Độc chất
	3
	30
	30
	 
	5

	14
	PPA231
	Sinh lý bệnh
	3
	30
	30
	PHI231
	5

	15
	BPH221
	Thực vật dược 1
	2
	15
	30
	 
	5

	16
	FPA231
	Bệnh học
	3
	30
	30
	PHD231
	6

	17
	PHD222
	Dược lý 2
	2
	15
	30
	PHD231
	6

	18
	BPH222
	Thực vật dược 2
	2
	15
	30
	BPH221
	6


	19
	EPI521
	Dược dịch tễ học
	2
	15
	30
	MIC231
	7

	20
	RME221
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	7

	21
	HMP221
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	6

	22
	CPP421
	Thực tập cộng đồng 1
	2
	0
	120
	PHD222, PCH322, PCO331, PCO322, PHL321, CPH331
	9

	3.Kiến thức  Chuyên ngành

	1
	PCH331
	Hóa dược 1
	3
	30
	30
	PCP_C231
	6

	2
	PCH322
	Hóa dược 2
	2
	15
	30
	PCH331
	7

	3
	PCE331
	Bào chế sinh dược học 1
	3
	30
	30
	 
	7

	4
	PCO331
	Dược liệu 1
	3
	30
	30
	 BPH222
	7

	5
	PHL321
	Pháp chế dược
	2
	15
	30
	 
	7

	6
	PCO322
	Dược liệu 2
	2
	15
	30
	 BPH222
	8

	7
	PCE332
	Bào chế sinh dược học 2
	3
	30
	30
	PCE331
	8

	8
	CPH331
	Dược Lâm sàng 1
	3
	30
	45
	 
	8

	9
	PCT341
	Kiểm nghiệm dược
	4
	30
	60
	 
	8

	10
	PIE321
	Công nghệ sản xuất dược phẩm 1
	2
	15
	30
	 
	8

	11
	PEC331
	Kinh tế dược
	3
	30
	30
	 
	9

	12
	PIE332
	Công nghệ sản xuất dược phẩm 2
	3
	15
	60
	PIE321
	9

	13
	TPM331
	Dược học cổ truyền
	3
	30
	30
	PCO331, PCO322
	9

	14
	PSC321
	Dược xã hội học
	2
	30
	0
	 
	9

	15
	CPH332
	Dược Lâm sàng 2
	3
	15
	90
	CPH331
	9

	16
	CPP442
	Thực tập cộng đồng 2
	4
	0
	240
	Tất cả các HP
	10


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC
	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HK

	1.Kiến thức giáo dục đại cương
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	1

	2
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	1

	3
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	 
	

	4
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	1

	5
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	1

	6
	PRO121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	30
	0
	 
	1

	7
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	240
	 
	2

	8
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	60
	 
	2

	9
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	2

	10
	MPH131
	Vật lý - Lý sinh
	3
	30
	30
	 
	2

	11
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	30
	 
	3

	12
	PML131
	Triết học
	3
	45
	0
	 
	

	13
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG132
	3

	14
	PEM121
	Kinh tế chính trị
	2
	30
	0
	
	

	15
	ENG134
	Tiếng anh 4
	3
	45
	0
	ENG133
	4

	16
	CSO121
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	30
	0
	
	

	17
	VCP121
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	30
	0
	
	

	18
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	
	

	2.Khối kiến thức cơ sở ngành
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ANP221
	Giải phẫu - Sinh lý
	2
	15
	30
	 
	1

	2
	RME221
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	2

	3
	PPI221
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch
	2
	15
	30
	ANP221
	2

	4
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	2

	5
	EPX221
	Dịch tễ học
	2
	15
	30
	 
	3

	6
	FNE221
	Điều dưỡng cơ bản - CCBĐ
	2
	15
	30
	ANP221
	3

	7
	HIX221
	Mô học
	2
	15
	30
	 
	3

	8
	OHE221
	Một sức khỏe
	2
	15
	30
	 
	3

	9
	FPA221
	Bệnh học
	2
	30
	0
	PPI221, PSE221
	4

	10
	HME221
	TC&QLYT - CTYTQG - GDSK
	2
	15
	30
	 
	4

	11
	BCD521
	Bệnh lý tế bào máu
	2
	15
	30
	 
	6

	12
	CTO521
	Độc chất học lâm sàng
	2
	15
	30
	 
	6

	13
	OMQ521
	TC, quản lý & kiểm tra chất lượng xét nghiệm
	2
	15
	30
	 
	6

	3.Khối kiến thức chuyên ngành
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	BAT321
	Xét nghiệm cơ bản
	2
	15
	60
	 
	3

	2
	BIC321
	Hóa sinh 1
	2
	15
	30
	CHE131
	4

	3
	PAR321
	Ký sinh trùng 1
	2
	15
	30
	 
	4

	4
	MIC321
	Vi sinh 1
	2
	15
	30
	 
	4

	5
	HIS331
	Giải phẫu bệnh 1
	3
	15
	60
	ANP221, HIX221, PPI221
	5

	6
	BIC332
	Hóa sinh 2
	3
	15
	60
	BIC321, BAT321
	5

	7
	BLO321
	Huyết học tế bào 1
	2
	15
	30
	BAT321
	5

	8
	HIC321
	Kiểm soát nhiễm khuẩn BV
	2
	15
	30
	MIC321
	5

	9
	PAR322
	Ký sinh trùng 2
	2
	15
	30
	PAR321
	5

	10
	MIC332
	Vi sinh 2
	3
	15
	60
	MIC321
	5

	11
	HIS332
	Giải phẫu bệnh 2
	3
	15
	60
	HIS331
	6

	12
	BIC333
	Hóa sinh 3
	3
	15
	60
	BIC332
	6

	13
	BLC321
	Huyết học đông máu
	2
	15
	30
	BLO321
	6

	14
	BLO322
	Huyết học tế bào 2
	2
	15
	30
	BLO321
	6

	15
	MIC333
	Vi sinh 3
	3
	15
	60
	MIC332
	6

	16
	BLT321
	Huyết học truyền máu
	2
	15
	30
	BLO321, BLO322, BLC321
	7

	17
	QTC321
	Kiểm tra chất lượng xét nghiệm
	2
	15
	30
	 
	7

	18
	ABT321
	Xét nghiệm huyết học nâng cao
	2
	15
	30
	BLC321, BLO321, BLO322, BLT321
	7

	19
	MOB321
	Y sinh học phân tử
	2
	15
	30
	MGE131
	7

	20
	STH521
	Một số KT huyết học truyền máu
	2
	15
	30
	BLT321
	7

	21
	STM521
	Một số kỹ thuật sinh học phân tử
	2
	15
	30
	MOB321
	7

	22
	SPF521
	Một số xét nghiệm ký sinh trùng trong VSATTP
	2
	15
	30
	PAR322
	7

	23
	SMF521
	Một số XN Vi sinh trong VSATTP
	2
	15
	30
	MIC333
	7

	24
	TTP441
	TT KTXN1: Vi sinh - KST
	4
	0
	180
	Tất cả các HP
	8

	25
	TTP442
	TT KTXN2: Hóa sinh
	4
	0
	180
	Tất cả các HP
	8

	26
	TTP443
	TT KTXN3: Huyết học
	4
	0
	180
	Tất cả các HP
	8

	27
	TTP444
	TT KTXN4: Giải phẫu bệnh
	4
	0
	180
	Tất cả các HP
	8
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Số: 663/QĐ-ĐHYD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 5 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Đại học Thái nguyên về việc ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, được sửa đổi theo Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ của Đại học Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2019-2020, áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. 

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn, các đơn vị có liên quan, các Cố vấn học tập và các lớp sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Phòng CNTT&TV (đăng website);

- Lưu VT, ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Văn Sơn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-ĐHYD 

ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược)


Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; đánh giá kết quả học tập; xét và công nhận tốt nghiệp.

2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên (SV) đại học chính quy tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Trường).
Điều 2. Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần
1. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là CTĐT) thể hiện rõ: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức LT, TH, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình.

2. Chương trình được cấu trúc từ các học phần/module (sau đây gọi tắt là học phần) thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương; giáo dục chuyên nghiệp được xây dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra của mỗi chương trình do Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên ban hành.
3. Mỗi học phần đều có đề cương chi tiết học phần. Đề cương chi tiết học phần thể hiện rõ: mã học phần; số lượng tín chỉ; điều kiện tiên quyết, học trước, song hành (nếu có); thông tin giảng viên; mục tiêu học phần; chuẩn đầu ra; mô tả tóm tắt nội dung học phần; mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần; danh mục tài liệu; phương pháp giảng dạy; phương thức, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập; nội dung chi tiết học phần; ma trận chuẩn đầu ra (theo đúng mẫu quy định hiện hành).

Điều 3. Học phần và Tín chỉ

1. Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho SV tích luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn các học phần có khối lượng từ 2 đến 4  tín chỉ, trừ một số học phần đặc biệt như thực tập, khóa luận tốt nghiệp có thể có khối lượng lớn hơn. Nội dung của mỗi học phần được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Mỗi học phần đều có mã số riêng thống nhất trong toàn trường và có thể được sử dụng trong nhiều CTĐT với cùng khối lượng và nội dung.
2. Các loại học phần

a) Học phần bắt buộc là học phần SV phải tích luỹ có nội dung chứa đựng những kiến thức chính yếu của mỗi CTĐT.

b) Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng SV được tự chọn theo hướng dẫn của Nhà trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn.

c) Học phần tương đương và học phần thay thế

- Học phần tương đương là học phần thuộc CTĐT của một khóa, ngành khác đang tổ chức đào tạo tại Trường hoặc tại một đơn vị đào tạo khác thuộc Đại học Thái Nguyên được phép tích lũy để thay cho học phần trong chương trình của ngành đào tạo.

- Học phần thay thế được sử dụng khi một học phần có trong CTĐT nhưng nay không còn tổ chức giảng dạy nữa; hoặc chưa đủ điều kiện tổ chức giảng dạy (do quá ít sinh viên; Nhà trường không thể bố trí được trang thiết bị hoặc giảng viên) và được thay thế bằng một học phần khác đang còn tổ chức giảng dạy. 

Các học phần tương đương hoặc thay thế do bộ Khoa/Bộ môn đề xuất, Hiệu trưởng phê duyệt trước khi bổ sung cho CTĐT trong quá trình tổ chức đào tạo. Những học phần này được áp dụng cho tất cả các khóa, các ngành hoặc chỉ được áp dụng hạn chế cho một số khóa, ngành.

d) Học phần tiên quyết là học phần mà SV phải hoàn thành và đạt điểm D trở lên mới được phép đăng ký học học phần tiếp theo.

e) Học phần học trước là học phần SV phải học xong (đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần nhưng do chưa dự thi hoặc thi đạt điểm dưới D) mới được phép đăng ký học phần tiếp theo.

f) Học phần song hành là các học phần luôn luôn phải đi kèm với nhau để bổ sung kiến thức cho nhau (LT phải đi kèm với TH) khi học lần đầu.
g) Học phần điều kiện là các học phần không tính tích lũy tín chỉ nhưng SV phải học và được cấp chứng chỉ mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp như: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất,…

3. Lớp học phần là lớp mà SV đăng ký theo học cùng học phần trong một học kỳ. Mỗi học kỳ có thể có nhiều lớp học phần.

4. Lớp chuyên ngành (lớp truyền thống) được hình thành từ đầu khóa học cho đến cuối khóa học. Tổ chức lớp chuyên ngành để duy trì những sinh hoạt đoàn thể, lao động, xét kết quả rèn luyện, xét khen thưởng, phổ biến những thông tin của trường, khoa đến SV... Mỗi lớp chuyên ngành có mã số riêng và được bố trí 01 cố vấn học tập (CVHT) để giúp đỡ SV.  

5. Tín chỉ: Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng: 15 tiết học LT; 30 tiết thực tập tại phòng thí nghiệm, hoặc thảo luận; 45 tiết thực tập tại bệnh viện, 60 tiết làm tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp; 60 giờ thực tế cơ sở, cộng đồng.
Một tiết học được tính bằng 50 phút.

Để tiếp thu được 1 TC, SV phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.

Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy

- Thời gian hoạt động giảng dạy của trường tính từ 7 giờ đến 20 giờ 50 phút hằng ngày. Thời gian giảng dạy LT trong ngày được phân bố như bảng dưới đây:

	Buổi học
	Tiết học
	Giờ học
	Thời gian nghỉ giải lao

	Sáng
	1
	7:00 - 7:50
	10 phút

	
	2
	8:00 - 8:50
	20 phút

	
	3
	9:10 - 10:00
	10 phút

	
	4
	10:10 - 11:00
	

	Chiều
	5
	13:00- 13:50
	10 phút

	
	6
	14:00 - 14:50
	20 phút

	
	7
	15:10 - 16:00
	10 phút

	
	8
	16:10 - 17:00
	

	Tối
	9
	19:00 - 19:50
	10 phút

	
	10
	20:00 - 20:50
	


- Thời gian TH được thực hiện theo quy định riêng.

Điều 5. Đánh giá kết quả học tập

Kết quả học tập của SV được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau:

1. Số tín chỉ của các học phần mà SV đăng ký học vào đầu mỗi học kỳ (gọi là khối lượng học tập đăng ký);

2. Điểm trung bình chung học kỳ (TBCHK) là điểm trung bình chung của các học phần SV đăng ký học trong mỗi học kỳ kể cả các học phần bị điểm F;

3. Khối lượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của những học phần đã được đánh giá theo thang điểm chữ A, B+, B, C+, C, D+, D tính từ đầu khóa học;

4. Điểm trung bình chung tích lũy (TBCTL) là điểm trung bình chung của các học phần đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ.

Chương II

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 6. Thời gian và kế hoạch đào tạo

1. Khóa học là thời gian để SV hoàn thành một CTĐT. Khóa học được tính từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp. Trong thời gian khoá học, ngoài nhiệm vụ chính là học tập và rèn luyện, SV còn có nghĩa vụ tham gia các hoạt động khác của trường như: lao động xây dựng trường, công tác xã hội, sinh hoạt tập thể…

Tùy theo khả năng và điều kiện, SV có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập, khung kéo dài thời gian học tập như sau:

	Chương trình đào tạo ngành
	Thời gian thiết kế
	Thời gian tối đa

	Y khoa
	6 năm
	9 năm

	Răng Hàm Mặt
	6 năm
	9 năm

	Y học dự phòng
	6 năm
	9 năm

	Dược học
	5 năm
	8 năm

	Điều dưỡng
	4 năm
	6 năm

	Kỹ thuật xét nghiệm y học
	4 năm
	6 năm


Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

2. Học kỳ và số học kỳ

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 2 học kỳ chính và có thể tổ chức thêm học kỳ phụ (học kỳ hè):

- Mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi;

- Mỗi học kỳ hè có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi. Học kỳ hè tạo điều kiện cho SV học vượt hoặc hoàn tất các học phần chưa đạt, học cải thiện điểm. Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện trong học kỳ phụ trên cơ sở tự nguyện, không bắt buộc và không được miễn giảm học phí theo quy định như ở học kỳ chính.

Điều 7. Đăng ký nhập học 

1. Khi đăng ký nhập học SV phải nộp các giấy tờ theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Tất cả giấy tờ khi SV nhập học phải được xếp vào túi hồ sơ của từng cá nhân và được quản lý tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

2. Mọi thủ tục đăng ký nhập học phải được hoàn thành trong thời hạn theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

3. Sinh viên nhập học được Nhà trường cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nội dung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên.

Điều 8. Trách nhiệm của Trường và của SV trong việc đăng ký học phần

1. Trách nhiệm của Trường

- Cử cán bộ làm cố vấn học tập (CVHT) cho từng lớp chuyên ngành, CVHT có trách nhiệm quản lý SV, tư vấn SV thực hiện quá trình đào tạo theo đúng quy định và phù hợp với hoàn cảnh, khả năng học tập của SV.

- Đầu khóa học, Trường cung cấp cho sinh viên CTĐT ngành học, quy định về đào tạo tín chỉ, danh sách CVHT, hướng dẫn đăng nhập hệ thống đào tạo trực tuyến, hướng dẫn đăng ký học.

- Đầu mỗi học kỳ, Trường thông báo cho SV những học phần sẽ giảng dạy trong học kỳ đó và thời khóa biểu của từng học phần tương ứng.

2. Trách nhiệm của sinh viên

- Tất cả SV phải thực hiện đăng ký học phần trước khi học kỳ mới bắt đầu theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo.

- Sinh viên mới trúng tuyển, không phải đăng ký học phần cho học kỳ đầu tiên của khóa học, chương trình học của học kỳ này sẽ do phòng Đào tạo bố trí.

- SV nghiên cứu kỹ CTĐT và những quy định của Trường, trao đổi, xin ý kiến CVHT về việc đăng ký học phần. 

Điều 9. Đăng ký khối lượng học tập

1. Hình thức đăng ký các học phần: Theo hướng dẫn của phòng Đào tạo cho mỗi kỳ học.

2. Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi SV phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

a) Đối với những SV được xếp hạng học lực bình thường phải đăng ký từ 14 tín chỉ trở lên cho mỗi học kỳ chính, trừ học kỳ cuối khóa học và không hạn chế số tín chỉ tối đa;

b) Đối với những SV đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu chỉ được phép đăng ký từ 10 tín chỉ đến 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học;

c) Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với SV ở học kỳ phụ.

Lưu ý: Xếp hạng học lực được quy định tại Điều 13 của Quy định này.

3. Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên quyết của từng học phần và trình tự học tập của mỗi chương trình cụ thể.

4. Trước thời hạn đăng ký, SV lập kế hoạch các học phần dự kiến sẽ đăng ký học trong học kỳ, CVHT giám sát, tư vấn theo đúng quy định và xác nhận. Sau khi đăng ký, SV phải có trách nhiệm in lịch học chính thức theo thời gian quy định của Phòng Đào tạo và nộp cho CVHT. Hết thời gian in lịch học của sinh viên, CVHT đối chiếu lại lịch học chính thức của SV theo lịch ban đầu đã dự kiến, xác nhận vào lịch học chính thức và nộp về Phòng Đào tạo theo thời gian quy định (các mốc thời gian, Phòng Đào tạo sẽ quy định cụ thể trong lịch đăng ký tín chỉ của mỗi kỳ). Cố vấn học tập phải lưu trữ đầy đủ kế hoạch đăng ký học và lịch học của SV cho đến hết khóa học. 

5. Quy trình đăng ký học phần


Bước 1: Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần, danh mục các học phần mở ở các học kỳ sẽ được công bố trước mỗi học kỳ ít nhất 02 tuần.

Bước 2: Căn cứ vào kế hoạch học tập và danh mục các học phần mở, SV xin ý kiến CVHT để xác định các học phần sẽ học sao cho phù hợp với năng lực học tập cá nhân và tiến hành đăng ký học phần theo kế hoạch chung.

Bước 3: Phòng Đào tạo xử lý kết quả SV đã đăng ký và công bố cho SV biết các lớp học phần huỷ, các lớp học phần mở thêm để SV điều chỉnh nếu cần.

Bước 4: SV in kết quả đăng ký học phần (lịch học cá nhân) và đóng học phí theo đúng thời gian quy định.

Lưu ý:

- SV có hoàn cảnh khó khăn, có thể xin phép Trường xin gia hạn thời gian đóng học phí. Thời hạn cuối cùng được phép gia hạn đóng học phí là một tuần trước khi đăng ký học phần của học kỳ kế tiếp. 

- SV không đóng học phí học kỳ trước sẽ không được đăng ký học phần của học kỳ tiếp theo.

6. Hủy, mở thêm học phần

- Hủy học phần: Phòng Đào tạo sẽ hủy bỏ những lớp học phần LT có số lượng đăng ký ít hơn 30 SV, lớp học phần TH/lâm sàng ít hơn 15 SV. Sinh viên bị xóa lớp học phần đã đăng ký sẽ được đăng ký lớp học phần khác để thay thế.
- Mở thêm học phần: Nếu có nhiều SV có nguyện vọng học và được Khoa/Bộ môn phụ trách học phần đó chấp thuận, phòng Đào tạo sẽ xem xét và quyết định mở thêm học phần theo đề nghị. Đơn đề nghị mở lớp nộp về Phòng Đào tạo từ ngày 01 đến ngày 07 của các tháng 1, 2, 3 và 8, 9, 10 hằng năm.

Điều 10. Rút bớt học phần đã đăng ký
1. Thời hạn rút học phần

- Học kỳ chính: SV được rút học phần từ tuần thứ 3 đến hết tuần thứ 12 của học kỳ đó. Riêng các học phần lâm sàng được rút học phần trong khoảng từ 1/3 đến hết 2/3 thời gian học học phần đó.

- Học kỳ hè: SV được rút học phần trong tuần học thứ 2. 

Trường hợp SV rút học phần do vi phạm điều kiện tiên quyết hoặc do cảnh báo kết quả học tập theo Khoản 4, Điều 12 của Quy định này thì những học phần được rút sẽ không mất học phí. Tất cả các trường hợp khác, rút học phần đều không được trả lại học phí. Ngoài thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu SV không đi học học phần này sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.

2. Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký

a) Sinh viên phải tự viết đơn gửi phòng Đào tạo của Trường;

b) Được cố vấn học tập chấp thuận hoặc theo quy định của Hiệu trưởng;

c) Sau khi rút vẫn đảm bảo số lượng tín chỉ tối thiểu theo khoản 2 Điều 9 của Quy định này.

Điều 11. Đăng ký học lại

1. Các học phần có điểm F sẽ không được tích luỹ trong kết quả học tập. SV có các học phần bắt buộc bị điểm F (điểm <4,0) phải đăng ký học lại các học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B+, B, C+, C, D+ hoặc D. Đối với học phần tự chọn nếu chưa đạt (điểm <4,0), SV có thể đăng ký học lại học phần đó hoặc chọn học phần tự chọn khác cùng nhóm theo quy định trong CTĐT.

2. Đối với một học phần đã tích lũy nhưng chỉ đạt điểm D hoặc C, sinh viên có thể đăng ký học lại để cải thiện kết quả. Điểm cao nhất trong các lần học sẽ là điểm cuối cùng của học phần đó. 

Điều 12. Nghỉ học tạm thời, cảnh báo học vụ, buộc thôi học

1. Sinh viên có thể làm đơn xin phép nghỉ học tạm thời trong các trường hợp sau đây:

- Bị ốm, tai nạn phải điều trị trong thời gian dài nhưng phải có xác nhận của cơ quan y tế từ cấp bệnh viện huyện, thành phố, thị xã trở lên. 

- Sinh viên mang thai hoặc sinh con trong thời gian học được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập theo chế độ hiện hành.

- Vì nhu cầu cá nhân: Trường hợp này chỉ giải quyết khi SV đã học ít nhất một học kỳ ở Trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học và phải đạt điểm trung bình chung tích luỹ từ 2.0 trở lên. Thời gian nghỉ học tạm thời không quá 2 học kỳ liên tiếp và phải được tính vào thời gian học tối đa cho phép của toàn khóa học theo Khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

2. Phòng Công tác học sinh, sinh viên chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ nghỉ học tạm thời của SV. Thời gian xử lý hồ sơ tối đa là 2 tuần, nếu được chấp thuận SV sẽ nhận được quyết định cho phép nghỉ học của Hiệu trưởng.

Về học phí, nếu SV có quyết định nghỉ học tạm thời trong thời hạn đóng học phí của học kỳ, SV sẽ được rút học phần và miễn đóng học phí. 

3. Khi hết thời gian nghỉ học tạm thời và chậm nhất là 2 tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu, SV phải nộp hồ sơ xin học lại. Nếu đủ điều kiện Trường sẽ quyết định thu nhận SV quay trở lại Trường và tiếp tục học.

4. Cảnh báo kết quả học tập: Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho SV có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Việc cảnh báo kết quả học tập của SV được dựa trên các điều kiện sau:

* Cảnh báo kết quả học tập theo điểm TBCHK:

 Điểm TBCHK: dưới 0,8 đối với học kỳ đầu khoá học; dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

* Cảnh báo kết quả học tập theo điểm TBCTL:

	Xếp năm đào tạo
	Khối lượng

kiến thức tích lũy
	Điều kiện

cảnh báo học vụ

	Sinh viên năm thứ nhất
	Dưới 30 tín chỉ;
	ĐTBCTL < 1,2

	Sinh viên năm thứ hai
	Từ 30 đến 59 tín chỉ;
	ĐTBCTL < 1,4

	Sinh viên năm thứ ba
	Từ 60 đến 89 tín chỉ;
	ĐTBCTL < 1,6

	Sinh viên năm thứ tư
	Từ 90 đến 119 tín chỉ;
	ĐTBCTL < 1,8

	Sinh viên năm thứ năm
	Từ 120 đến 149 tín chỉ;
	

	Sinh viên năm thứ sáu
	Từ 150 tín chỉ trở lên;
	


5. Buộc thôi học

Sau mỗi học kỳ, SV bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: 

- Bị cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp;

- Nghỉ học tạm thời quá thời gian cho phép;

- Tự ý bỏ học từ 01 học kỳ chính trở lên;

- Không đóng học phí 02 học kỳ liên tiếp;

- Có điểm rèn luyện cả năm học thuộc loại kém lần thứ 2;

- Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định;

- Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ.

Các vi phạm khác được quy định theo khung xử lý kỷ luật ban hành kèm theo Quyết định số 1124/QĐ-ĐHYD ngày 10/8/2017 của Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên gửi thông báo về địa phương và gia đình những SV bị cảnh báo học vụ, xử lý kỷ luật, bị buộc thôi học theo quy định.

Điều 13. Xếp hạng học lực

1. Căn cứ vào khối lượng kiến thức tích lũy, SV được xếp năm đào tạo theo Khoản 4 Điều 12 của Quy định này.

2. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung tích luỹ, SV được xếp hạng về học lực như sau:

a) Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.

b) Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00, nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.

3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ chính ngay trước học kỳ phụ để xếp hạng sinh viên về học lực.

Điều 14. Học cùng lúc hai chương trình
1. Học cùng lúc hai chương trình dành cho SV có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện để học cùng lúc hai chương trình

a) Ngành đào tạo của chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo của chương trình thứ nhất;

b) Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và SV không thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

c) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ của chương trình thứ nhất đạt dưới 2,00 thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

3. Thời gian tối đa được phép học đối với SV học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy định này. Khi học chương trình thứ hai, SV được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

4. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

Chương III

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Điều 15.  Đánh giá học phần

1. Điểm kiểm tra thường xuyên (KTTX)


1.1. Đối với học phần LT, học phần có cả LT và TH
- Hình thức KTTX có thể là tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm, TH trên máy tính,... hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Hình thức kiểm tra được thống nhất trong bộ môn, ghi rõ trong đề cương chi tiết học phần và thông báo cho SV ngay khi bắt đầu học phần.

- Thời gian làm bài KTTX với hình thức tự luận là 30 phút; trắc nghiệm, vấn đáp, TH trên máy tính là 15 phút.
- Số bài KTTX được quy định như sau: 

* Học phần có từ 1 - 2 tín chỉ: 01 bài KTTX, kiểm tra khi kết thúc 1/2 nội dung học phần.

* Học phần có từ 3 tín chỉ trở lên: 02 bài KTTX (bài 1 sau khi kết thúc 1/3 nội dung học phần, bài 2 sau khi kết thúc 1/2 nội dung học phần).

Điểm KTTX có hệ số 01và lấy 01 chữ số thập phân.



1.2. Đối với học phần TH
- Hình thức KTTX có thể là viết hoặc báo cáo chuyên đề, tiểu luận; vấn đáp, case study, thực hiện kỹ thuật, chấm chỉ tiêu, chấm bệnh án,… hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Hình thức kiểm tra được thống nhất trong bộ môn, ghi rõ trong đề cương chi tiết học phần và thông báo cho SV ngay khi bắt đầu học phần.

- Thời gian làm bài KTTX tùy thuộc hình thức kiểm tra, thời gian kiểm tra từ 10 - 30 phút.

- Số bài kiểm tra, thời điểm kiểm tra và hệ số: số bài KTTX được quy định như sau: học phần có từ 1 - 2 tín chỉ là 01 bài KTTX, học phần có từ 3 tín chỉ trở lên là 02 bài KTTX; điểm KTTX hệ số 01và lấy 01 chữ số thập phân.

2. Điểm giữa học phần (GHP)

2.1. Đối với học phần LT
- Hình thức thi GHP có thể là viết, vấn đáp, trắc nghiệm,... hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Hình thức thi GHP được thống nhất trong bộ môn, ghi rõ trong đề cương chi tiết học phần và thông báo cho sinh viên ngay khi bắt đầu học phần.

- Thời gian làm bài thi GHP với hình thức tự luận là 45 phút; trắc nghiệm là 20 phút; vấn đáp là 10 - 20 phút.

- Số bài thi, thời điểm thi và hệ số: số bài là 01 bài và được thực hiện khi kết thúc 2/3 nội dung học phần, điểm TGHP hệ số 02 và lấy 01 chữ số thập phân.

2.2.Đối với học phần có cả LT và TH
1. Đối với các học phần có TH tại phòng thực tập: điểm thi GHP là điểm trung bình cộng của các bài thực tập. Điểm thi GHP hệ số 02 và lấy 01 chữ số thập phân.

2. Đối với các học phần có TH tại bệnh viện (các Chuyên khoa, Dược lâm sàng): điểm thi GHP là điểm trung bình cộng của điểm chấm chỉ tiêu TH, điểm chấm bệnh án thực tập và điểm thi phần TH. Điểm thi giữa học phần hệ số 02 và lấy 01 chữ số thập phân.

3. Thi kết thúc học phần (KTHP)

3.1. Điều kiện dự thi

- Sinh viên được dự thi KTHP nếu đảm bảo các điều kiện sau đây: tham dự  ≥80% số tiết giảng trên lớp của học phần LT, tham gia học 100% số giờ của chương trình đối với các buổi TH; thí nghiệm; thực tập; Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất; tham gia đủ các bài KTTX, thi giữa học phần theo quy định, không bỏ trực và hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
- Danh sách SV đủ điều kiện thi KTHP do Bộ môn, văn phòng Khoa/Bộ môn và phòng Đào tạo hoàn thiện; văn phòng Khoa/bộ môn in danh sách thi gửi phòng Khảo thí & ĐBCLGD chậm nhất 3 ngày trước ngày thi.

3.2. Hình thức thi 
Hình thức thi có thể là viết, vấn đáp, trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề, tiểu luận, case study, thực hiện kỹ thuật, làm bệnh án, OSCE,... hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.  

3.3. Thời gian thi

1. Ngày thi được chia thành 04 ca: ca 1 từ 7h00 đến 8h55; ca 2 từ 9h05 đến 11h00; ca 3 từ 13h00 đến 14h55 và ca 4 từ 15h05 đến 17h00.

2. Thời gian làm bài thực hiện như sau: 

- Thi tự luận: học phần từ 1 - 2 tín chỉ là 60 phút; học phần từ 3-4 tín chỉ là 90 phút; học phần từ 5 tín chỉ trở lên là 120 phút.

- Thi trắc nghiệm: học phần từ 1 - 2 tín chỉ là 30 phút; học phần từ 3-4 tín chỉ là 45 phút; học phần từ 5 tín chỉ trở lên là 60 phút. 

- Thi báo cáo chuyên đề, vấn đáp: 15 - 30 phút/sinh viên.

- Thi OSCE: 10 phút/trạm, tối thiểu thi 5 trạm/sinh viên.

4. Điểm học phần

Điểm học phần là điểm cuối cùng để đánh giá một học phần, tính theo thang điểm 10 và được làm tròn 01 chữ số phần thập phân. Điểm học phần sẽ được công bố và ghi nhận theo hệ điểm chữ A, B+, B, C+, C, D+, D, F. Học phần chỉ được tích luỹ khi có kết quả từ điểm D trở lên. Phòng Đào tạo sẽ quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 4 và điểm chữ để tính ĐTBCHK và ĐTBCTL. Cách quy đổi được thực hiện theo bảng sau:

	Thang điểm 10
	Điểm chữ
	Điểm số
	Xếp loại

	Từ 9,0 đến 10
	A
	4.0
	Xuất sắc

	Từ 8,0 đến 8,9
	B+
	3.5
	Giỏi

	Từ 7,0 đến 7,9
	B
	3.0
	Khá

	Từ 6,5 đến 6,9
	C+
	2.5
	Trung bình

	Từ 5,5 đến 6,4
	C
	2.0
	

	Từ 5,0 đến 5,4
	D+
	1.5
	Trung bình yếu

	Từ 4,0 đến 4,9
	D
	1.0
	

	Dưới 4,0
	F
	0,0
	Kém


Sinh viên không đủ điều kiện dự thi KTHP (cấm thi) phải nhận điểm 0 học phần đó. Trường hợp SV nghỉ buổi TH, thí nghiệm, thực tập, trực bệnh viện, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất có lý do chính đáng và được Khoa/Bộ môn chấp thuận, SV được phép học bù, trực bù để đủ điều kiện dự thi.

Ngoài ra còn có các điểm sau đây được dùng trong bảng kết quả học tập:

1. Điểm M 
Điểm M dùng để xác nhận học phần SV được miễn học do đã tích lũy được bằng các hình thức khác và nộp giấy chứng nhận để xin miễn học. Các học phần được miễn sẽ không tính vào ĐTBCHK và ĐTBCTL. 

Sinh viên đủ điều kiện nhận điểm M phải làm đơn kèm theo giấy tờ hợp lệ. Đơn xin miễn học phần phải có ý kiến của CVHT và chuyển về phòng Đào tạo trong thời gian đăng ký học phần của từng học kỳ.

2. Điểm I 

Dành cho các trường hợp chưa hoàn thành đầy đủ yêu cầu của học phần và được Trưởng Khoa/Bộ môn phụ trách học phần, các phòng chức năng hoặc đoàn thể có liên quan xác nhận đủ điều kiện nhận điểm I. Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây: 

- SV đã đăng ký học, được xếp thời khoá biểu, đi học đầy đủ, dự các lần kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần và đã nộp học phí học kỳ nhưng vì lý do bất khả kháng (ốm đau, tai nạn, tham gia các hoạt động khác khi được Nhà trường phân công,...) đã vắng mặt trong buổi thi kết thúc học phần.

- Sinh viên không thể dự kiểm tra thường xuyên hoặc thi giữa học phần vì những lý do bất khả kháng. 

Thủ tục nhận điểm I: SV phải làm đơn, đơn có xác nhận của Bộ môn, phòng chức năng hoặc đoàn thể có liên quan kèm theo minh chứng nộp về Phòng Đào tạo để Phòng Đào tạo xét duyệt. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thi lần trước, SV nhận điểm I phải hoàn tất các điểm học phần. Quá thời hạn trên, nếu SV không có đủ điểm để đánh giá học phần, điểm I được chuyển thành điểm F.

Điều 16. Điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung tích lũy

1. Điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK): là cơ sở để  đánh giá kết quả học tập, xét cấp học bổng, khen thưởng, cảnh báo học vụ sau mỗi học kỳ. Điểm TBCHK được tính theo công thức tính như sau:
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Trong đó:

+ ai: là điểm học phần thứ i;

+ ni: là số TC của học phần thứ i;

+ n: là số học phần 

2. Điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTL): là trung bình có trọng số của điểm các học phần đã tích lũy đến thời điểm xét (không bao gồm các học phần điều kiện và các học phần bị điểm F). ĐTBCTL là cơ sở để đánh giá kết quả học tập trong suốt thời gian học, xếp hạng học lực, xếp hạng tốt nghiệp, xét học ngành thứ hai và cảnh báo học vụ sau mỗi học kỳ. Công thức tính ĐTBCTL giống với công thức tính ĐTBCHK.

Điều 17. Quy định về thi và kiểm tra

Sinh viên có trách nhiệm chấp hành các quy định về thi/kiểm tra, cụ thể như sau:

1. Sinh viên vắng mặt hoặc đến muộn quá 15 phút sau khi bóc đề coi như bỏ thi/kiểm tra và phải nhận điểm không (0) ở lần thi đó. Nếu có lý do chính đáng (có đơn xin hoãn thi được chấp nhận hoặc có quyết định nghỉ học trước thời gian thi) thì được bảo lưu các điểm thành phần và được đăng ký thi/kiểm tra vào những kỳ thi/kiểm tra sau;

2. Phải mang thẻ sinh viên (hoặc xuất trình giấy tờ khác có ảnh, được đóng dấu giáp lai) khi vào phòng thi/kiểm tra. Tuyệt đối phục tùng sự kiểm tra, quản lý và hướng dẫn của cán bộ coi thi/kiểm tra (CBCT). Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi/kiểm tra; 

3. Sinh viên chỉ được nộp bài và ra khỏi khu vực thi/kiểm tra sau 2/3 thời gian làm bài. Các trường hợp đặc biệt khác sẽ thực hiện theo quy định riêng;

4. Bài thi/kiểm tra phải làm trên giấy thống nhất, viết rõ ràng, sạch sẽ. Trên bài thi chỉ được viết một thứ mực, không phải là mực đỏ. Được sử dụng thước kẻ; thước tính; máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản; giấy nháp có chữ ký của CBCT;

5. Trong giờ thi/kiểm tra, SV phải im lặng, nghiêm túc làm bài và bảo vệ bài làm của mình, không để người khác chép bài của mình. Nếu có thắc mắc phải hỏi công khai. Nếu ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT giải quyết;

6. Những bài thi/kiểm tra sau đây là không hợp lệ và không được chấm điểm:

- Làm bài trên giấy khác với giấy quy định;

- Thiếu chữ ký của CBCT;

- Viết bằng bút chì, mực đỏ (trừ hình vẽ có thể dùng bút chì);

- Vẽ bậy, viết bậy trong bài thi/kiểm tra;

7. Hết giờ làm bài, SV phải ngừng viết, để bài làm trước mặt và im lặng chờ CBCT thu bài. Khi nộp bài phải ghi rõ số tờ giấy thi/kiểm tra đã nộp và ký tên vào danh sách dự thi/kiểm tra;

8. Trường hợp thi/kiểm tra trên máy, SV sẽ phải tuân thủ theo Quy chế trên máy của Trường. Những hình thức thi khác sẽ có quy định riêng;

SV vi phạm các quy định trên đây tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị CBCT lập biên bản xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 19.

Điều 18. Số lần thi - hoãn thi

1. Sinh viên muốn hoãn thi/kiểm tra phải nộp đơn theo mẫu cho phòng Đào tạo trước khi thi/kiểm tra. Nếu có lý do chính đáng và được chấp nhận, SV sẽ được hưởng điểm I cho học phần đó và phải thi trả nợ trong vòng một năm kể từ ngày được hoãn thi. Nếu SV không hoàn thành việc trả nợ trong thời gian quy định SV sẽ bị điểm F.

Tất cả các trường hợp hoãn thi đều không được hoàn trả học phí.

2. Phòng Đào tạo xếp lịch thi kết thúc học phần theo quy định và thông báo tới tất cả SV chậm nhất 1 tuần trước ngày thi đầu tiên.

Điều 19. Các hình thức xử lý SV vi phạm quy chế thi, kiểm tra

1. Trong khi dự thi/kiểm tra, nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm.

2. Các hình thức xử lý

a) Khiển trách
Khiển trách đối với những SV phạm lỗi một lần: Mang tài liệu vào phòng thi/kiểm tra, nhìn bài hoặc trao đổi bài với SV khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

b) Cảnh cáo
Cảnh cáo đối với các SV vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi/kiểm tra học phần đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với SV khác; chép bài của SV khác hoặc để SV khác chép bài của mình.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi/kiểm tra quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

c) Đình chỉ thi/kiểm tra
Đình chỉ thi/kiểm tra đối với các SV vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi/kiểm tra học phần đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi/kiểm tra ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế thi THPT Quốc gia. Những vật dụng bị cấm mang vào thi/kiểm tra như các chất cháy nổ, vũ khí, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi/kiểm tra và quá trình chấm bài; đưa đề thi/kiểm tra ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi/kiểm tra.

Tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi kể cả đã tắt nguồn. 

Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài làm của mình những nội dung không liên quan đến bài làm; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ coi thi hay đe dọa SV khác.

SV bị đình chỉ thi phải nộp bài thi/kiểm tra, đề, giấy nháp cho cán bộ coi thi/kiểm tra và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có biên bản và chỉ được ra khỏi khu vực thi/kiểm tra sau 2/3 thời gian làm bài thi/kiểm tra học phần đó.

d) Trừ điểm bài thi/kiểm tra

SV bị khiển trách trong khi thi/kiểm tra học phần nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi/kiểm tra của học phần đó.

SV bị cảnh cáo trong khi thi/kiểm tra học phần nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi/kiểm tra của học phần đó.

Những bài thi/kiểm tra có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

SV bị đình chỉ thi/kiểm tra học phần nào sẽ bị điểm 0 (không) học phần đó.

e) Cho điểm 0 bài thi/kiểm tra

Các trường hợp bị cho điểm 0: Bài thi/kiểm tra được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi/kiểm tra; một môn thi/kiểm tra có hai bài thi/kiểm tra; bài thi/kiểm tra có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi/kiểm tra viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định; viết, vẽ vào tờ giấy thi/kiểm tra những nội dung không liên quan đến bài thi/kiểm tra đó.

f) Huỷ bỏ kết quả thi/kiểm tra
Để người khác thi/kiểm tra thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

3. Đình chỉ học tập và buộc thôi học: thực hiện theo Quy định nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật của học sinh - sinh viên (sửa đổi, bổ sung) ban hành kèm Quyết định số 1124/QĐ-ĐHYD ngày 10/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

4. Những trường hợp khác ngoài quy định này, mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ luật đối với SV vi phạm được thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Điều 20. Thông báo kết quả học tập

1. Điểm KTTX, điểm TGHP được cán bộ giảng dạy thông báo tại lớp. Điểm TKTHP được khoa/bộ môn quản lý học phần nhập vào phần mềm quản lý đào tạo chậm nhất 10 ngày sau ngày thi kết thúc học phần. Khoa/bộ môn quản lý học phần xử lý tất cả khiếu nại liên quan đến kết quả học tập của học phần do khoa/bộ môn quản lý và chỉ thực hiện trong thời gian 01 tuần kể từ ngày công bố điểm. Điểm học phần sẽ được đưa lên trang cá nhân của SV sau khi kết thúc kỳ học. 

2. Cuối mỗi học kỳ, Phòng Đào tạo tính ĐTBCHK, ĐTBCTL, thông báo cho Phòng Công tác học sinh, sinh viên; CVHT và SV. Kết thúc khoá học, Phòng Đào tạo cấp bảng điểm toàn khóa cho những SV được công nhận tốt nghiệp.

3. Phòng Công tác học sinh, sinh viên gửi thông báo về địa phương và gia đình những SV bị cảnh cáo học vụ, bị xử lý kỷ luật, bị buộc thôi học.

Chương IV

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 21. Thực tế tốt nghiệp

1. Đợt thực tế tốt nghiệp (TTTN) giúp cho SV có thể hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức cơ bản và thái độ đối với ngành nghề đào tạo và được đánh giá như một học phần TH. 

2. Thực tế tốt nghiệp được bố trí vào học kỳ chính của năm học cuối khóa, có khối lượng được tính bằng 4 tín chỉ cho mỗi chương trình đào tạo.

3. Thực tế tốt nghiệp được tiến hành tại các cơ sở y tế hoạt động theo đúng chuyên môn, phù hợp với mỗi chương trình đào tạo, nhằm giúp SV được tiếp cận với thực tế; có điều kiện làm việc độc lập; xây dựng và phát triển các kỹ năng, năng lực cần thiết; tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.  

Điều 22. Khóa luận tốt nghiệp, tích luỹ TC tốt nghiệp
1. Tiêu chuẩn SV được làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN)
- Sinh viên có kết quả rèn luyện từ khá trở lên, có điểm TBCTL tính đến đầu năm học cuối khóa từ 2,5 trở lên (điểm TBCTL tính đến hết năm thứ 5 với hệ đào tạo 6 năm; hết năm thứ 4 đối với hệ đào tạo 5 năm; hết năm thứ 3 đối với hệ đào tạo 4 năm). 

- Sinh viên có đơn xin làm KLTN, có đề tài thích hợp, được Khoa/Bộ môn đồng ý hướng dẫn và được Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện

Trước khi năm học cuối bắt đầu, SV làm KLTN và các cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện các công việc theo các mốc thời gian quy định như sau:

- Trong vòng 30 ngày kể từ khi có điểm TBCTL của năm học, SV làm KLTN phải nộp đơn và đề cương KLTN tại Khoa/Bộ môn trực thuộc liên quan đến khóa luận.

- Hội đồng khoa học Khoa/Bộ môn trực thuộc tổ chức đánh giá các đề cương khóa luận và phân công giảng viên hướng dẫn. Mỗi giảng viên không được hướng dẫn quá 3 KLTN trong một thời điểm.

- Các Khoa/Bộ môn trực thuộc gửi danh sách và đơn xin làm KLTN của các SV kèm theo biên bản họp xét của Khoa/Bộ môn cho phòng Đào tạo trước 20/8.
- Nhà trường sẽ xét duyệt và có Quyết định chính thức danh sách SV làm KLTN và giảng viên hướng dẫn gửi cho các đơn vị trước 15/9.

- Giảng viên được phân công có trách nhiệm giúp đỡ SV đảm bảo hoàn thành KLTN và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

3. Yêu cầu đối với sinh viên

- Sinh viên làm KLTN có trách nhiệm hoàn thành KLTN đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Trong vòng 2 tháng kể từ khi có Quyết định làm KLTN, nếu SV có nguyện vọng đổi đề tài hoặc xin thôi làm KLTN thì phải nộp đơn có xác nhận của Khoa/Bộ môn về Phòng Đào tạo và được Hiệu trưởng phê duyệt.

 - Trước ngày 30/5 của năm tốt nghiệp, SV phải nộp 04 quyển KLTN có chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn cho Phòng Đào tạo. Sinh viên báo cáo nội dung KLTN trước Hội đồng chấm KLTN.

- Sinh viên nhận điểm F của KLTN phải đăng ký làm lại hoặc đăng ký các học phần thay thế để hoàn thành CTĐT theo quy định của Nhà trường.

- Điểm KLTN sẽ thay thế điểm một học phần LT chuyên ngành và điểm một học phần cơ sở ngành có liên quan đến nội dung KLTN. Sinh viên lựa chọn môn thay thế theo quy định hiện hành và gửi về phòng Đào tạo trước thời điểm xét tốt nghiệp.
Điều 23. Điều kiện tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

1. Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây được xét công nhận tốt nghiệp:

- Được công nhận là SV hệ chính quy tập trung của Trường theo đúng ngành cấp bằng;

- Tích lũy đủ số học phần và số TC quy định trong chương trình đào tạo;

- Có các chứng chỉ Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng - an ninh và Giáo dục thể chất phù hợp;

- ĐTBCTL của các học phần thuộc ngành đào tạo đạt từ 2,00 trở lên;

- Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà trường;

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối.

Căn cứ vào các điều kiện trên, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp sẽ quyết định công nhận tốt nghiệp cho SV.

2. Sinh viên tốt nghiệp không đúng tiến độ, sau khi đã đủ điều kiện để xét, phải làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu quy định) nộp cho Phòng Đào tạo. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp căn cứ đề nghị của Phòng Đào tạo xét công nhận tốt nghiệp cho SV. Căn cứ Biên bản đề nghị của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp, Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp cho những SV đủ điều kiện tốt nghiệp.  

3. Sinh viên hoãn xét tốt nghiệp: Trường hợp SV đủ điều kiện tốt nghiệp theo chương trình chuẩn nhưng muốn hoãn xét tốt nghiệp để học cải thiện điểm phải làm đơn xin hoãn xét tốt nghiệp nộp cho Phòng Đào tạo trước thời điểm xét và chỉ được hoãn tối đa 01 năm.

4. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được nhận: Bảng điểm toàn khoá và Bằng tốt nghiệp Đại học.  

Điều 24. Bằng tốt nghiệp, phân loại tốt nghiệp

1. Bằng tốt nghiệp đại học được cấp theo ngành đào tạo.

2. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào ĐTBCTL của các học phần quy định cho ngành đào tạo và phân loại như sau:

- Loại Xuất sắc : ĐTBCTL từ 3,60 đến 4,00

- Loại Giỏi : ĐTBCTL từ 3,20 đến 3,59

- Loại Khá : ĐTBCTL từ 2,50 đến 3,19

- Loại Trung bình : ĐTBCTL từ 2,00 đến 2,49.

Hạng tốt nghiệp xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm một mức nếu rơi vào 1 trong các trường hợp sau:

- Có số tín chỉ bị điểm F vượt quá 5% tổng số tín chỉ của CTĐT;

- Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

3. Trường tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp một lần trong mỗi học kỳ cho SV tốt nghiệp. Trong khi chờ nhận bằng, SV đã tốt nghiệp có thể làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

4. Thủ tục thanh toán ra trường

Sau khi đã có quyết định công nhận tốt nghiệp, SV liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục thanh toán ra trường. 

5. Quản lý bằng tốt nghiệp
Bằng tốt nghiệp chỉ cấp một lần. Trường hợp bằng bị mất hoặc bị hỏng, SV có thể nộp đơn cho Phòng Công tác học sinh, sinh viên để xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp thay thế Bằng đã mất.

Điều 25. Không đủ điều kiện tốt nghiệp

 Trường sẽ quyết định xóa tên những SV không đủ điều kiện tốt nghiệp khi hết thời gian tối đa được phép học. Sinh viên không tốt nghiệp sẽ được cấp bảng điểm chứng nhận các học phần đã học.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Quy định này có hiệu lực kể từ năm học 2019-2020, được áp dụng cho tất cả các khóa đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

Điều 27. Những Điều, Khoản trong Quy định này có liên quan đến các văn bản đã ban hành trước đây sẽ được thực hiện đến khi có các văn bản khác chỉnh sửa, bổ sung hoặc thay thế.
Điều 28. Những văn bản trước đây trái với quy định này không còn hiệu lực thi hành. Những trường hợp đặc biệt nằm ngoài quy định này, Phòng Đào tạo sẽ xem xét, và xin ý kiến Ban giám hiệu để giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên có thể điều chỉnh một số quy định cho phù hợp với tình hình thực tế./.

	
	HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
GS.TS. Nguyễn Văn Sơn


HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYỂN E-LEARNING

Hệ thống đào tạo trực tuyến e-Learning sẽ cung cấp học liệu điện tử và thông tin môn học cho sinh viên, để đăng nhập được vào hệ thống của Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên các bạn phải có tài khoản đã được cấp từ trước.

Tài khoản là tổ hợp của 2 cấu phần: Mã số sinh viên (riêng phần ký tự chữ phải viết thường; Mã số sinh viên do Phòng CTHSSV cung cấp) và tên miền (@tump.edu.vn)
Mật khẩu là tổ hợp của 3 cấu phần: 6 ký tự đầu của Mã sinh viên, tump# và 3 ký tự cuối của Mã sinh viên.
Ví dụ:
Mã số sinh viên:     DTY1757205010001

Tài khoản:                dty1757205010001@tump.edu.vn
Mật khẩu:                 DTY175tump#001

Nếu chưa có tài khoản hoặc không đăng nhập được thì liên hệ với cán bộ hỗ trợ hệ thống đào tạo trực tuyến e-Learning để được hỗ trợ. Thông tin hỗ trợ có trên Website: http://elearning.tump.edu.vn/.

Các bước để đăng nhập vào hệ thống e-Learning của Trường:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống đào tạo trực tuyến e-Learning

Để truy cập vào hệ thống e-learning có 2 cách:

Cách 1: Đăng nhập vào Website của Nhà trường có địa chỉ: http://tump.edu.vn, sau đó di chuyển xuống dưới và chọn mục E-learning.
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Cách 2: Đăng nhập trực tiếp vào địa chỉ: http://elearning.tump.edu.vn.
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Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống e-Learning

 Tại cửa sổ đăng nhập, nhập tên tài khoản đã được cung cấp và mật khẩu sau đó bấm vào nút đăng nhập
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Khi đăng nhập thành công thì kết quả màn hình sẽ hiển thị ra danh mục các khóa học.
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Bước 3: Truy cập vào khóa học 

Bấm vào khóa học đã đăng ký (nếu không nhìn thấy khóa học đã đăng ký thì bấm vào tất cả các khóa học)
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Sau khi bấm vào khóa học muốn tham gia sẽ có 2 tình huống xảy ra:

1. Không vào được khóa học do tài khoản chưa được đưa vào khóa học đó: liên hệ với cán bộ hỗ trợ hệ thống để xử lý.

2. Nếu nhìn thấy như hình bên dưới: như vậy đã vào khóa học thành công.
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG OFFICE 365

Bước 1: Từ trình duyệt Web gõ đường dẫn: 
https://login.microsoftonline.com
Hoặc https://www.office.com
Bước 2: Giao diện đăng nhập sẽ hiện ra, người dùng điền thông tin Email cá nhân đuôi @tump.edu.vn và mật khẩu của email cá nhân đó. 
Tên tài khoản và mật khẩu lần đầu do phòng Công nghệ thông tin- Thư viện cung cấp theo danh sách đơn vị lớp – bộ môn/khoa – phòng ban (Sau đó đổi mật khẩu mới và đăng nhập. 
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Lưu ý. Vì tính bảo mật người dùng của Office 365 cao, nên khi đăng nhập những lần đầu sẽ được yêu cầu xác nhận mã qua số điện thoại và email. Những lần đăng nhập sau, thường xuyên được yêu cầu kiểm chứng mã gồm 6 chữ số được gửi vào điện thoại.

Giao diện khi đăng nhập thành công sẽ xuất hiện như sau:
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MỘT SỐ ỨNG DỤNG CƠ BẢN CỦA OFFICE 365

Phần mềm Office 365 cung cấp bộ công cụ hỗ trợ quản lý và trao đổi, chia sẻ thông tin trong môi trường giáo dục. Ứng dụng Office 365 có thể sử dụng trên máy tính hoặc các thiết bị di động (Android hoặc IOS).

Để sử dụng Office 365 tài khoản của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, người sử dụng truy cập vào đường link phía trên để tương tác các công cụ của Office 365.

1. Outlook  (email) & Calendar:

Outlook và Calendar là những công cụ hỗ trợ người dùng trao đổi thư điện tử (Outlook) và tạo, chia sẻ lịch làm việc của cá nhân hoặc nhóm người (Calendar)

Giảng viên liên lạc với sinh viên theo hòm thư Outlook để thông báo các vấn đề liên quan đến học tập và hoạt động trong nhà trường.

2. OneDrive:

OneDrive là công cụ hỗ trợ lưu trữ trực tuyến với dung lượng hỗ trợ lưu trữ 1 TB. Ngoài chức năng lưu trữ, OneDrive cho phép chia sẻ dữ liệu để nhiều người cùng thao tác trên cùng 1 dữ liệu (Ví dụ: nhiều người cùng tham gia soạn thảo 1 văn bản Word/ PowerPoint…trực tuyến, nhằm đảm bảo tính đồng bộ của dữ liệ và làm việc cộng tác.)

3. SharePoint:

SharePoint là công cụ hỗ trợ để tạo website cá nhân hay nhóm một cách nhanh nhất. Người sử dụng có thể dùng ứng dụng này như một kho lưu trữ, sắp xếp, chia sẻ và truy nhập thông tin từ mọi thiết bị.

4. OneNote

OneNote và OneNote Office 365 để ghi chép bất cứ nơi nào bạn đi, bất cứ điều gì bạn cần ghi nhớ. OneNote hay OneNote Office 365 sẽ tự động lưu và đồng bộ hóa ghi chú của bạn trên tất cả các thiết bị để bạn có thể tập trung vào suy nghĩ và ý tưởng của mình.

5. Sway

Sway là một bản trình bày trực tuyến và ứng dụng kể chuyện miễn phí cho bất kỳ ai có tài khoản Microsoft hoặc Office 365. Sway giúp người sử dụng  tạo các bài thuyết trình dạng trang web và báo cáo linh hoạt. Vì hoàn toàn dựa trên web, Sway cho phép người dùng kéo nội dung từ các nguồn trực tuyến khác vào Sway.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
1. Địa chỉ truy cập chương trình đăng ký học: quanlydaotao.tump.edu.vn
2. Đăng nhập chương trình: Sinh viên đăng nhập với tên người dùng là Mã sinh viên (được viết hoa), và mật khẩu của riêng mình. Mật khẩu mặc định lần đầu đăng nhập là ngày tháng năm sinh của sinh viên (dd/mm/yy). 


3. Đổi mật khẩu mặc định: Khi đăng nhập thành công lần đầu vào hệ thống yêu cầu sinh viên phải đổi mật khẩu. Nếu quên hoặc mất mật khẩu, sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập để lấy lại mật khẩu.
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4. Đăng ký học 

  - Chọn [image: image12.png]ang ky mén hoc :. - Windows Internet Explorer

5
G’gﬂ ~ | ] htp://125.214.0.57/chytn/(zzgnatashhhrbassahxmatds)/StdyRegister /StudyRegister aspx [ (%[ [cwe search

Fie Bt Vew Favorkes Took Hep

% & [@[-|@os {g ingky mén hoc Dingohap | @vidcome o atbedzromsing | | - >

HE THONG THO!

TIN TRUONG DAT HOC
u

‘DANG K¥ MON HOC
55 TC t5i thi€u can déng ky 16 S5 TC ti da dudc phép dang

22 56 tiét t5i da trong mét ngdy : 12 (Bao khi DK virgt)
Han ché& s6 lugng SV déng ky téida: €6 (Cho phép dang ky ngoai nganh : Khéng Han déng ky : 01/11/2009 -> 20/12/2009
ing I ho cimg vai khoa : [V [w Nginh: [5323 ds khos [] Thoi khoa bidu tong the

DTY0953210001 - Vii Hong Ai - Nganh Bic si da khoa - Y.K42
Danh sich 16p hoc phan c6 thé dang ky hoc ky 2 nam hoc 2009 2010 dgt hoc 1

Nhiing 16p hoc phian thudc ciing mdt di mau lién tié day ciing mat hoc phan, chi dwac chon khdng qud 116p
Chon ho phian d& hién thi céc Idp hoc [w Chon ngay hoc: [Catian [w ([Hién thii6p hoc phan ] (Loc16p khang tring thi gian]

Chon hoc phian & hign thi céc I6p hoc:

x an d ding ky &n tong 55t thicu 5
s e Ban da diing ky 0 TC trén téng 55 t5i 16 TC, t5i da 22 TC [In két qua dang ky hoc)
| 0 duc thé chsit 1 6 TO) Hoc phan Thas gian siss 93 DK
[Tiéng Arh 2 (37C)

[Tin hoc gaf azong (37C)

(v3t1y -1y snh (37C)

Hién thi cic ldp d3 déing ky dot trwc  (Chon mén hoc trén cat "Chon” ri nhan nit "Daing ky”, xem két qua déng ky hoc bén duai) [ Dang ky ]
Danh sach 16p hoc phan da dang ky

Tong

e KR
orumentt - wic... | Y untited - et ﬁeg@ g111 4M




 để hiển thị các học phần sẽ đăng ký.
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 - Chọn học phần cần đăng ký, nhấn vào nút [image: image14.png]ndoy
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. Để hiển thị các lớp học phần không trùng với các học phần đã đăng ký, chọn [image: image15.png]ndows Internet Explorer
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- Đăng ký học:

+ Với các học phần chỉ có lý thuyết hoặc chỉ có thực hành: Sinh viên chỉ cần chọn một trong các lớp học phần.

	Chọn
	Lớp học phần
	Học phần
	Thời gian
	Địa điểm
	Sĩ số
	Đã ĐK

	O
	Giáo dục thể chất 1-2-09 (Lớp TH09)
	PHE111
	Từ 08/03/2017 đến 09/05/2017

Thứ 2 tiết 8, 9 (TH)
	[T2] SVD1 
	75
	0

	O
	Giáo dục thể chất 1-2-09 (Lớp TH10)
	PHE111
	Từ 08/03/2017 đến 09/05/2017

Thứ 3 tiết 8, 9 (TH)
	[T3] SVD1 
	75
	0

	O
	Giáo dục thể chất 1-2-09 (Lớp TH11)
	PHE111
	Từ 08/03/2017 đến 09/05/2017

Thứ 4 tiết 8, 9 (TH)
	[T4] SVD1 
	75
	0


+ Với các học phần có cả lý thuyết và thực hành: Khi đăng ký sinh viên buộc phải chọn cả lớp lý thuyết và thực hành trong cùng một nhóm để đăng ký.

	Chọn
	Lớp học phần
	Học phần
	Thời gian
	Địa điểm
	Sĩ số
	Đã ĐK

	O
	Tin học đại cương-2-09 (Lớp 13.TH1)
	GIF131
	Từ 01/03/2017 đến 16/05/2017

Thứ 2 tiết 6, 7, 8, 9, 10 (TH)
	TH Tin 1 A
	40
	0

	O
	Tin học đại cương-2-09 (Lớp 13.TH2)
	GIF131
	Từ 01/03/2017 đến 16/05/2017

Thứ 3 tiết 6, 7, 8, 9, 10  (TH)
	TH Tin 1 A
	40
	0

	O
	Tin học đại cương-2-09 (Lớp 13)
	GIF131
	Từ 01/03/2017 đến 16/05/2017

Thứ 4 tiết 8, 9 (LT)
	YGDA102 A
	80
	0

	Hiển thị các lớp đã đăng ký đợt trước     (Chọn môn học trên cột “Chọn” rồi nhấn nút “Đăng ký”, xem kết quả đăng ký học bên dưới)
	[image: image16.png]





 
Sau khi chọn các lớp học phần, nhấn vào nút [image: image17.png]


 để đăng ký học, kết quả đăng ký học sẽ được hiển thị ở bên dưới màn hình. Nếu sinh viên đăng ký trùng thời gian với các lớp học phần đã đăng ký hoặc vượt số tín chỉ tối đa cho phép đăng ký thì hệ thống sẽ thông báo ra màn hình và sinh viên phải chọn lớp học phần khác.

- Hủy đăng ký học: Ở danh sách kết quả đăng ký học bên dưới màn hình, chọn các lớp môn học muốn hủy bằng cách nhấn chuột vào ô vuông trên cột “Hủy” rồi nhấn nút “Hủy đăng ký”. 

	Danh sách lớp học phần đã đăng ký

	Chọn
	Lớp học phần
	Học phần
	Thời gian
	Địa điểm
	Sĩ số
	Đã ĐK

	(
	Tin học đại cương-2-09 (Lớp 13.TH2)
	GIF131
	Từ 01/03/2017 đến 16/05/2017

Thứ 3 tiết 6, 7, 8, 9, 10 (TH)
	TH Tin 1 A
	40
	0

	(
	Tin học đại cương-2-09 (Lớp 13)
	GIF131
	Từ 01/03/2017 đến 16/05/2017

Thứ 4 tiết 8, 9 (LT)
	YGDA102 A
	80
	0

	                                                         (Chọn môn học ở danh sách các môn đã đăng ký trên cột “Hủy” rồi nhấn nút)
	[image: image18.png]Tin hoc dai cuong-2-09 (Ldp 13)
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Tin hoc dai cuong-2-09 (LGp 13.TH2)

Q131

T 03032010 G 16/05/2010:
Thir 2 tiet 7,8,9,10,11,12







Lưu ý: Chỉ có thể hủy đăng ký trong thời hạn cho phép đăng ký học. Nếu đã hết hạn đăng ký học, sinh viên phải làm đơn xin hủy học phần xin chữ ký CVHT và nộp cho phòng Đào tạo.

- Đăng ký học lại, học cải thiện điểm: Sau khi chọn hiển thị các lớp học phần có thể đăng ký, nhấn vào nút [image: image19.png]ZLE2E D < Quatinh aing iy x
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. Chọn lớp học phần cần đăng ký.
- Xem kết quả đăng ký học: Các môn học sinh viên đã đăng ký thành công sẽ được hiển thị ở bên dưới màn hình đăng ký học, hoặc sinh viên có thể vào chức năng “In kết quả đăng ký học” ở menu bên trái màn hình để xem kết quả đăng ký học của mình. 

- In kết quả đăng ký học: Nhấn vào Trang chủ --> Đăng ký học --> Kết quả đăng ký học, chọn năm học, học kỳ, đợt học để in kết quả đăng ký học.
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Số:  1124/QĐ –ĐHYD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thái Nguyên,ngày 10 tháng  8  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật

của học sinh - sinh viên (sửa đổi, bổ sung)

HIỆU TRƯ​​ỞNG TRƯ​​ỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Căn cứ Nghị định số 31/CP của Chính phủ ngày 4 tháng 4 năm 1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04  năm 2016 về việc banhành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy và Quyếtđịnh số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đính chínhThông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016;

Căn cứ Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BGD ĐT ngày 10/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển chọn, tổ chức, bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với hệ dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGD ĐT ngày 13/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học Y Dược ban hành kèm Quyết định số: 1123/QĐ-ĐHYD ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược;

 Theo đề nghị của ông Tr​​ưởng phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành Quy định về Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật (sửa đổi, bổ sung) đối với sinh viên hệ chính quy, hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học và học sinh dự bị đại học Trường Đại học Y - Dược;
Điều 2. Quy định này được áp dụng từ năm học 2017-2018. Những quy định trước đây trái với quy định này bị bãi bỏ;

Điều 3. Các ông (bà) Tr​​ưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính, các phòng ban, khoa và bộ môn căn cứ Quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thi hành);                                                                  

- LưuVT, CT-HSSV.


	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng


NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT
Ban hành kèm theo quyết định số 1124/QĐ-ĐHYD ngày 10/8/2017
(Số lần tính trong cả khóa học)

	STT
	Tên vụ việc vi phạm
	Số lần vi phạm và hình thức xử lý
	Ghi chú

	
	
	Khiển

trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ HT 1 năm
	Buộc thôi học
	

	1
	Đến muộn giờ học, giờ thực tập, giờ trực bệnh viện; nghỉ học không phép, quá phép. 
	Lần 2
	Lần 3
	
	
	Nếu sau khi cảnh cáo, HSSV tiếp tục vi phạm thì Nhà trường đình chỉ học tập 01 năm

	2
	Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học 
	Lần 3
	Lần 6
	
	
	Nếu sau khi cảnh cáo, HSV tiếp tục vi phạm thì Nhà trường đình chỉ học tập 01 năm

	3
	- Vô lễ với thầy cô giáo và CB,VC nhà trường.

- Xúc phạm tới nhân phẩm, danh dự, thân thể của thày cô giáo, CBVC, HSSV nhà trường  và của người khác
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Trong trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, nhà trường có thể đình chỉ học tập 01 năm hoặc buộc thôi học ngay từ lần đầu.

	4
	Vi phạm quy định, làm ảnh hưởng tới uy tín của Bệnh viện, cơ sở thực tập.
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	5
	- Học, thực tập thay hoặc nhờ người khác học, thực tập thay.

- Kiểm tra thay hoặc nhờ người khác kiểm tra thay các bài kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ.

- Bỏ trực Bệnh viện.
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Số lần tính trong cả khoá học

	6
	- Thi, kiểm tra thay hoặc nhờ thi, kiểm tra thay các bài thi, kiểm tra hết môn; làm thay, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp.

- Sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật cao (thiết bị thu phát, truyền tin, ghi âm, intenet), để gian lận trong khi thi, kiểm tra
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	

	7
	Tổ chức học, thi, kiểm tra thay; tổ chức làm thay tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	Lần 1
	

	8
	Mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài nhờ làm thay; ném tài liệu vào phòng thi; vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng.
	
	Lần 1

Hủy bài thi và cảnh cáo
	Lần 2

Hủy bài thi và ĐCHT
	
	Xử lý theo quy chế đào tạo; Đình chỉ học tập 01 năm nếu vi phạm 02 lần trong cả khoá học hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật cảnh cáo vì lý do khác.

	9
	Cố tình nộp chậm hoặc không nộp học phí, bảo hiểm y tế  mà không có lý do chính đáng, quá thời hạn trường cho phép hoãn
	Lần1


	Lần2


	Lần 3


	Lần 4


	Bị ngừng học, đình chỉ thi hoặc không công nhận kết quả thi.

	10
	Không đóng phí KTX đúng qui định, quá thời hạn được phòng CTHSSV thông báo
	Lần1
	Lần2
	
	
	Buộc ra khỏi KTX, hủy hợp đồng ở trong KTX.

	11
	Làm hư hỏng tài sản trong KTX, lớp học, phòng thí nghiệm, bệnh viện thực hành hoặc các tài sản khác trong trường và nơi đi thực tế, thực tập ngoài trường.
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Kèm theo bồi thường tài sản theo giá trị thực tế; trường hợp đặc biệt nghiêm trọng Nhà trường có thể đình chỉ 1 năm hoặc buộc thôi học nếu vi phạm ngay từ lần đầu.


	12
	Uống rượu, bia:

- Khi đến lớp, gây mất trật tự

- Gây gổ đánh nhau
	Lần 1


	Lần 2

Lần 1
	Lần 3

Lần 2
	Lần 4

Lần 3
	Gây gổ trong lớp, phòng thực tập, trong khu ký túc xá hoặc ngoài khu vực trường.

	13
	Hút thuốc lá trong lớp, phòng thí nghiệm và nơi cấm

hút thuốc lá theo quy định
	Lần 3
	
	
	
	Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo

	14
	Đánh bạc dưới mọi hình thức
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Tuỳ mức độ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	15
	Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi truỵ hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, tham gia hoạt động tôn giáo trái phép
	Lần1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	- Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Sinh viên tham gia hoạt động tôn giáo trái phép sẽ bị xử lý theo Thông báo số 559/TB-ĐHYD  ngày 07/6/2018 của Hiệu trưởng nhà trường

	16
	Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng chất ma tuý,
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	17
	Sử dụng ma tuý nếu tự nguyện trình báo với phòng CTHSSV.
	
	
	
	
	Lần 1: được Nhà trường cho về địa phương 01 năm để cai nghiện

	18
	 Sử dụng ma túy bị phát hiện
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Đình chỉ học tập 1 năm để cai nghiện

	19
	Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

	20
	Hoạt động mại dâm
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	

	21
	Lấy cắp tài sản, chứa chấp , tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có


	
	Lần 1

Dưới 500.000

đồng
	Lần 1

Từ 500.000,

đến dưới 1.000.000đ
	Lần 1

Từ 1.000.000đ trở lên
	Lần 2 từ 100.000 đồng trở lên đều bị đình chỉ học tập 1 năm về địa phương rèn luyện

	22
	Chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của nhà nước
	
	
	
	Lần 1
	Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	23
	Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX: gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong nhà trường
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nhà trường có thể buộc thôi học nếu vi phạm lần đầu

	24
	Đánh nhau gây thương tích hoặc tổ chức tham gia đánh nhau ngoài khu vực trường.
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	25
	Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	26
	Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái với pháp  luật
	
	
	lần 1
	Lần 2
	Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	27
	Có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác
	
	
	
	
	Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

	28
	Vi phạm các quy định về an toàn giao thông
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Phải chịu phạt hành chính theo quy định của pháp luật
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Số: 1502   /QĐ-ĐHYD    
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 8  năm 2016



QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học

được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 31/CP của Chính phủ ngày 04/4/1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục Đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị  trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-ĐHYD ngày 06/4/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ vào Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HSSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Y-Dược;
Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ năm học 2016-2017 và thay thế cho các văn bản trước đây của Nhà trường về công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác HSSV, các phòng chức năng, khoa/bộ môn có liên quan, các cố vấn học tập, cán bộ, giảng viên, sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- BGH (để b/c);
- Như Điều 3 (để th/h); 

- Lưu: VT, Phòng CT-HSSV.
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng




	     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y-DƯỢC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:1502/QĐ-ĐHYD ngày 16  tháng 8  năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên)

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Điều 1. Đánh giá về ý thức học tập (khung điểm đánh giá từ 0-20 điểm)

1.1. Có ý thức và thái độ học tập tốt: Đi học đầy đủ, đúng giờ, không mất trật tự trong giờ học, chuẩn bị bài đầy đủ: 8 điểm.

Điểm trừ:

- Nghỉ học không lý do, bỏ tiết trừ 2 điểm/ 1 lần. 

- Sử dụng điện thoại trong giờ học trừ 2 điểm/1 lần.

- Vào học muộn 10 phút trở lên trừ 1 điểm/ 1 lần.

- Mất trật tự, làm việc riêng, có thái độ không nghiêm túc trong giờ học trừ 1 điểm/1 lần.

- Không chuẩn bị bài đầy đủ trừ 1 điểm/ 1 lần.

Ghi chú: Các lớp sử dụng sổ theo dõi học tập để làm căn cứ chấm điểm ý thức và thái độ học tập của sinh viên.

1.2. Tham gia câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học: 2 điểm.

Điểm cộng/trừ:

- Có tham gia có hiệu quả các hoạt động học thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, cemina do lớp/chi đoàn/liên chi tổ chức…cộng 1 điểm/lần.

- Sinh viên có tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trường trở lên, có ý tưởng sáng tạo, bài báo khoa học, báo cáo khoa học: cộng 01 điểm/01 lần tham gia.

- Có quyết định tham gia hội nghị, hội thảo…: cộng 2 điểm/lần.

1.3. Có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập: 2 điểm.

- Điểm trung bình chung của học kỳ đang xét cao hơn điểm của học kỳ trước được tính 2 điểm, bằng học kỳ trước được tính 1 điểm, kém hơn nhận 0 điểm.

1.4. Kết quả học tập: 8 điểm

- Loại Xuất sắc: 3.60 – 4.00 (8 điểm).

- Loại Giỏi: 3.20 – 3.59 (6 điểm).

- Loại Khá: 2.50 – 3.19 (4 điểm).

- Loại Trung bình: 2.00 – 2.49 (3 điểm).

- Loại Yếu: dưới 1.99  (0 điểm).

Điều 2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định của nhà trường (khung điểm đánh giá từ 0-25 điểm)

2.1. Có ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi, kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế: 8 điểm.

- Chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế, quy định của nhà trường được 8 điểm.

- Vi phạm quy chế thi và kiểm tra mức khiển trách: Trừ 10 điểm.

- Vi phạm quy chế thi mức cảnh cáo trở lên: Trừ 25 điểm.

2.2. Có ý thức bảo vệ tài sản nhà trường, giữ gìn vệ sinh, để xe đúng nơi quy định: 5 điểm
- Thiếu ý thức bảo vệ tài sản nhà trường, vứt rác không đúng nơi quy định, để xe không đúng nơi quy định…. trừ 2 điểm/1 lần vi phạm.

- Trường hợp sinh viên cố ý làm hỏng tài sản nhà trường trừ 25 điểm ở điều 2.

2.3. Thực hiện nếp sống văn hoá, nội quy, quy định trong trường và ở nơi tạm trú: 2 điểm
- Mỗi lần vi phạm trừ 2 điểm.

2.4. Thực hiện quy chế quản lý sinh viên nội, ngoại trú: 5 điểm
- Vi phạm nội quy, quy chế sinh viên nội, ngoại trú trừ 2 điểm/1 lần (ngoài ra tùy hình thức sẽ xét kỷ luật theo quy định của Ban quản lý Khu nội trú).

- Không đăng ký hoặc khai báo thay đổi địa chỉ ngoại trú hoặc bị xử phạt hành chính theo Luật cư trú của Công an các phường: trừ 5 điểm/lần vi phạm.

Ghi chú: Trường hợp HSSV không nộp sổ theo dõi nội ngoại trú hoặc không có nhận xét ở nội trú, ngoại trú trừ toàn bộ 25 điểm ở điều 2. Sinh viên không nộp hồ sơ HSSV theo quy định trừ toàn bộ 25 điểm ở điều 2.

2.5. Nộp học phí, kinh phí đào tạo và các loại phí theo quy định đầy đủ, đúng thời hạn: 5 điểm

- Nộp đúng hạn học phí, kinh phí đào tạo, bảo hiểm y tế và các loại phí khác theo quy định của nhà trường: 5 điểm.

- Nộp muộn các loại phí, trừ 5 điểm/tuần muộn cho đến hết 25 điểm ở điều 2.

- Trường hợp không nộp các loại phí nói trên sẽ xử lý theo Quy chế kỷ luật học sinh sinh viên.

Điều 3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (khung điểm đánh giá từ 0-20 điểm)

3.1. Ý thức và tính hiệu quả khi tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao: 12 điểm

- Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tham gia đủ các đợt sinh hoạt chính trị - xã hội, hoạt động học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc thi do Trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức: 6 điểm.

- Tham gia đầy đủ hoạt động của lớp/chi đoàn/liên chi tổ chức: 6 điểm.

- Vắng mặt 1 buổi sinh hoạt tập thể không lý do: Trừ 1 điểm/lần (nếu vắng quá 4 buổi/năm học nộp biên bản lên Phòng CTHSSV trình Hội đồng xem xét kỷ luật).

- Cá nhân có trách nhiệm được phân công dự giao ban sinh viên hàng tuần nếu vắng mặt không lý do trừ 6 điểm/1 lần (vắng 2 lần sẽ trình Hội đồng xét kỷ luật). 

3.2. Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội: 5 điểm.

- Không tham gia hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội: 0 điểm.

- Có tham gia các hoạt động nêu trên (có minh chứng): 

Từ 5 ngày tình nguyện (Theo quy đổi): 5 điểm

Đạt 4 ngày tình nguyện (Theo quy đổi): 4 điểm

Đạt 3 ngày tình nguyện (Theo quy đổi): 3 điểm

Đạt 2 ngày tình nguyện (Theo quy đổi): 2 điểm

Đạt 1 ngày tình nguyện (Theo quy đổi): 1 điểm

(quy đổi ngày tình nguyện thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên).

3.3. Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội: 3 điểm
- Có tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội: 3 điểm.

- Vi phạm các quy định về phòng, chống tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội: Trừ 20 điểm ở điều 3.

Điều 4. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (khung điểm đánh giá từ 0-25 điểm)

4.1. Chấp hành tốt và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng: 10 điểm.
- Vi phạm an toàn giao thông: trừ 25 điểm điều 4.

- Vi phạm an ninh trật tự hoặc phá hoại tài sản công cộng: trừ 25 điểm ở điều 4.

- Tuyên truyền hoặc tham gia tuyên truyền tôn giáo trái phép: trừ 25 điểm ở điều 4.

Ghi chú: Những cá nhân vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý của nhà trường sẽ bị xử lý theo pháp luật. 

4.2. Tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng: 5 điểm.
Tham gia các hoạt động vì cộng đồng: đền ơn đáp nghĩa; giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, mồ côi; dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của nhân dân; quyên góp ủng hộ (Có xác nhận của Nhà trường, địa phương), là thành viên chính thức của các Câu lạc bộ Tình nguyện (có xác nhận của Hội sinh viên): 2 điểm.
4.3. Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn, bệnh nhân cấp cứu … (có minh chứng): 5 điểm.
4.5. Không gây mất đoàn kết: 3 điểm.
Điều 5. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức hoặc đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (khung điểm đánh giá từ 0 - 10 điểm)

5.1. Có ý thức, uy tín và hiệu quả công việc cao khi được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác (CLB, đội, nhóm): 3 điểm.

5.2. Có kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác (CLB, đội, nhóm): 3 điểm.
Ghi chú: Chỉ thành viên Ban cán sự lớp; Cán bộ Đoàn - Hội cấp trýờng, cấp liên chi, chi đoàn; Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc Hội sinh viên; thành viên các đội tuyển tham gia thi chuyên môn, phong trào cấp trýờng trở lên đýợc cộng điểm ở mục 5.1 và 5.2.

5.3. Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, tập thể, khoa và nhà trường: 2 điểm.
5.4. Đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện được khen thưởng từ cấp trường trở lên: 2 điểm.

II. PHÂN LOẠI KẾT QUẢ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN

Điều 6. Phân loại kết quả rèn luyện
1. Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và kém.

2. Phân loại kết quả rèn luyện:

a) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;

b) Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt;

c) Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại khá;

d) Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại trung bình;

đ) Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại yếu;

e) Dưới 35 điểm: loại kém.

(Yêu cầu bắt buộc để xếp loại rèn luyện từ loại Khá trở lên khi điểm số ở các điều 1 đến điều 4 đều đạt từ 50% trở lên).

Điều 7. Phân loại trong một số trường hợp đặc biệt
1. Trong thời gian người học bị kỷ luật mức khiển trách, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại khá trong năm học đó.

2. Trong thời gian người học bị kỷ luật mức cảnh cáo, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình trong năm học đó.

3. Người học bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ.

4. Người học bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.

5. Người học hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của khóa học thì tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian đang hoàn thành bổ sung chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá rèn luyện tại kỳ bổ sung.

6. Người học khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha hoặc mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương theo quy định đối với những hoạt động rèn luyện không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung thì được ưu tiên, động viên, khuyến khích, cộng điểm khi đánh giá kết quả rèn luyện qua sự nỗ lực và tiến bộ của người học tùy thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.

7. Người học nghỉ học tạm thời được bảo lưu kết quả rèn luyện sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện khi tiếp tục trở lại học tập theo quy định.

8. Người học chuyển trường được sự đồng ý của Hiệu trưởng hai cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả rèn luyện của cơ sở giáo dục đại học cũ khi học tại cơ sở giáo dục đại học mới và tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện ở các học kỳ tiếp theo.

Điều 8. Quy trình đánh kết quả rèn luyện

1. Người học căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do nhà trường quy định.

2. Tổ chức họp lớp có cố vấn học tập tham dự (bắt buộc), tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng người học trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết quả và phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể lớp và phải có biên bản kèm theo.

Ghi chú: Điểm trừ hoặc cộng tối đa ở mỗi điều không vượt quá số điểm tối đa nhận được ở điều đó.

Cố vấn học tập xác nhận kết quả họp lớp và chuyển kết quả lên Phòng Công tác học sinh sinh viên/Đoàn Thanh niên rà soát kiểm tra.

3. Phòng Công tác học sinh sinh viên kết hợp với Đoàn Thanh niên/Hội sinh viên  rà soát thống nhất và trình kết quả lên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của người học cấp trường (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp trường).

4. Hội đồng cấp trường họp xét, thống nhất trình Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận kết quả.

5. Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của người học được công bố công khai và thông báo cho người học biết trước 14 ngày (qua website của nhà trường) trước khi ban hành quyết định chính thức.

* Các căn cứ xét điểm rèn luyện được các đơn vị/cá nhân liên quan cung cấp trước khi xét điểm rèn luyện bao gồm:

- Phòng Đào tạo: Điểm trung bình chung học tập từng học kỳ.

- Phòng Thanh tra-Pháp chế: Thông tin sinh viên vi phạm quy chế học tập và thi cử.

- Phòng Kế hoạch-Tài chính: Thông tin đóng học phí và các khoản thu khác của sinh viên.

- Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế: Thông tin về các đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên.

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: Thông tin về việc đóng Đoàn phí, Hội phí theo quy định, thông tin hoạt động xã hội của sinh viên.

- Phòng Công tác HSSV: Cung cấp thông tin khen thưởng, kỷ luật của sinh viên và có trách nhiệm tập hợp thông tin từ các đơn vị liên quan.

- Các Khoa/Bộ môn trong trường và các giảng viên có trách nhiệm ghi chép đầy đủ các thông tin liên quan đến sinh viên trong thời gian theo học tại Khoa/Bộ môn trong sổ đầu bài hoặc gửi minh chứng lên Phòng Công tác học sinh sinh viên.

III. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 9. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện
Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp trường giúp Hiệu trưởng xem xét, công nhận kết quả rèn luyện của từng sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

a) Thành phần Hội đồng cấp trường gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền.

- Thường trực Hội đồng: Lãnh đạo Phòng Công tác học sinh sinh viên.

- Các uỷ viên: Đại diện Lãnh đạo các phòng có liên quan, đại diện Đoàn thanh niên và Hội sinh viên cấp trường, chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên.

b) Nhiệm vụ của Hội đồng cấp trường: Căn cứ vào các quy định hiện hành tiến hành xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên, đề nghị Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận.

Điều 10. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện

1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của người học được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học (trong vòng 2-4 tuần sau khi kết thúc học kỳ, kết thúc năm học).

2. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá chi tiết (từ điều 1 đến điều 5 của quy định này).

3. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó.

Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi nhà trường xem xét cho học tiếp thì thời gian nghỉ học không được tính điểm rèn luyện.

4. Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của cả khóa học.

IV.  SỬ DỤNG KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

1. Kết quả đánh giá rèn luyện từng học kỳ, năm học của người học được lưu trong hồ sơ quản lý người học, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng - kỷ luật, xét thôi học, ngừng học và các ưu tiên khác tùy theo quy định của trường.

2. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học của người học được lưu trong hồ sơ quản lý người học của nhà trường, làm căn cứ để xét thi tốt nghiệp, làm luận văn hoặc khóa luận tốt nghiệp.

3. Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập và lưu trong hồ sơ của người học khi tốt nghiệp ra trường.

4. Người học có kết quả rèn luyện xuất sắc được nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.

5. Người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

V. QUYỀN KHIẾU NẠI

Sinh viên có quyền khiếu nại về việc đánh giá kết quả rèn luyện của Trường đối với cá nhân bằng cách gửi đơn đến Hội đồng cấp trường thông qua Phòng Công tác HSSV trong vòng 14 ngày kể từ nhà trường công bố trên website: http://tump.edu.vn/ (quá ngày nói trên cá nhân sinh viên phải tự chịu trách nhiệm). 

Khi nhận được đơn khiếu nại, Hội đồng cấp trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời cho cá nhân theo quy định hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các cố vấn học tập cùng ban cán sự lớp, BCH chi đoàn tìm hiểu kỹ các nội dung trong quy chế này để tiến hành đánh giá điểm rèn luyện đúng đối với từng sinh viên.

- Cố vấn học tập có trách nhiệm ghi điểm do Hội đồng cấp trường đánh giá vào Sổ theo dõi học tập và rèn luyện của HSSV từng học kỳ, từng năm học.

- Các cán bộ quản lý các Khoa/Bộ môn trực thuộc trường quán triệt tới các cố vấn học tập là nhân viên mình phụ trách nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định trong quy chế này.

- Trong quá trình thực hiện, Phòng Công tác học sinh sinh viên có trách nhiệm tổng hợp những vướng mắc phát sinh và trình Hiệu trưởng xem xét, sửa đổi cho phù hợp. 
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

                                                                               PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Học kỳ……………………………… năm học …………………………………
Họ tên sinh viên:……………………………………                  Lớp…………………………
Mã số sinh viên: ……………………………………..                 Ngày đánh giá………………

	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm cộng/

trừ
	SV tự đánh giá
	Lớp đánh giá

	Điều 1. Đánh giá về ý thức tham gia học tập
	20 điểm
	
	
	

	1.1. Có ý thức và thái độ học tập tốt: Đi học đầy đủ, đúng giờ, không mất trật tự trong giờ học, chuẩn bị làm bài tập đầy đủ
	8 điểm
	
	
	

	1.2. Tham gia câu lạc bộ học thuật, các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học đầy đủ
	2 điểm
	
	
	

	1.3. Có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập
	2 điểm
	
	
	

	1.4. Kết quả học tập: 

Loại yếu, kém (dưới 1,99)

Loại trung bình (2 – 2,49)

Loại khá (2,5 – 3,19)

Loại giỏi (3,2 – 3,59)

Loại xuất sắc (3,6 – 4)
	0 điểm

3 điểm

4 điểm

6 điểm

8 điểm
	
	
	

	Điểm cộng điều 1: Tham gia các buổi cemina, hội thảo; thành viên đề tài cấp trường cộng 1 điểm/lần; tham gia báo cáo… cộng 2 điểm/lần
	
	
	
	

	Điểm trừ điều 1: Nghỉ học không lý do, bỏ tiết, sử dụng điện thoại trong giờ học trừ 2 điểm/lần; Vào học muộn, mất trật tự, không chuẩn bị bài… trừ 1 điểm/lần.
	
	
	
	

	Điều 2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong trường
	25 điểm
	
	
	

	2.1. Chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế, quy định của nhà trường
	8 điểm
	
	
	

	2.2. Có ý thức bảo vệ tài sản nhà trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, quy định gửi xe.
	5 điểm
	
	
	

	2.3. Thực hiệntốt nếp sống văn hóa, nội quy, quy định trong trường và ngoài chỗ ở.
	2 điểm
	
	
	

	2.4. Thực hiện quy chế sinh viên nội trú/ngoại trú
	5 điểm
	
	
	

	2.5. Đóng học phí, kinh phí và lệ phí theo quy định đầy đủ đúng thời hạn.
	5 điểm
	
	
	

	Điểm trừ điều 2: Vi phạm quy chế thi mức cảnh cáo, cố ý làm hỏng tài sản nhà trường: trừ 25 điểm; Vi phạm quy chế thi mức khiển trách: trừ 10 điểm/lần. Nộp chậm các loại phí; vi phạm Luật cư trú…: trừ 5 điểm. Vi phạm các nội quy, quy định khác của nhà trường: trừ 2 điểm/lần
	
	
	
	

	Điều 3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
	20 điểm
	
	
	

	3.1. Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, học tập, văn hóa, văn nghệ, thể thao.
	12 điểm
	
	
	

	3.2. Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội (theo quy đổi)
	5 điểm
	
	
	

	3.3. Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
	3 điểm
	
	
	

	Điểm trừ điều 3: Vi phạm các quy định về phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội: trừ 20 điểm. Cán bộ lớp vắng mặt giao ban không lý do: trừ 6 điểm/lần. Sinh viên vắng sinh hoạt tập thể: trừ 1 điểm/lần.
	
	
	
	

	Điều 4. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng
	25 điểm
	
	
	

	4.1. Chấp hành tốt và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng.
	10 điểm
	
	
	

	4.2. Tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.
	5 điểm
	
	
	

	4.3. Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn.

Là thành viên chính thức các câu lạc bộ tình nguyện…
	5 điểm

2 điểm
	
	
	

	4.4. Không gây mất đoàn kết.
	3 điểm
	
	
	

	Điểm trừ điều 4: Vi phạm an toàn giao thông, an ninh trật tự, tham gia tuyên truyền trái phép…: trừ 25 điểm/lần.
	
	
	
	


	Điều 5. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức hoặc đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện
	10 điểm
	
	
	

	5.1. Có ý thức, uy tín và hiệu quả công việc cao khi được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác (CLB, đội, nhóm);
	3 điểm
	
	
	

	5.2. Có kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác (CLB, đội, nhóm);
	3 điểm
	
	
	

	5.3. Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, tập thể, khoa và nhà trường.
	2 điểm
	
	
	

	5.4. Đạt được các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện được khen thưởng từ cấp trường trở lên.
	2 điểm
	
	
	

	Tổng điểm:
	100 điểm
	
	
	

	Xếp loại
	

	Sinh viên
	Cán bộ lớp
	Cố vấn học tập


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 2546/QĐ-ĐHYD
	Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy Ký túc xá đối với lưu học sinh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-ĐHYD ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 06 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành theo Thông tư số 03/2014/TT-BGD ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Công tác HSSV, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Ký túc xá đối với lưu học sinh ở Ký túc xá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Tr​​ưởng các phòng chức năng, Ban quản lý Ký túc xá và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.   

	Nơi nhận:
	KT. HIỆU TRƯỞNG

	- Ban Giám hiệu (để b/c);
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	- Như điều 3 (để t/h);
	

	- Lưu VT; CTHSSV.
	(Đã ký)



	
	Nguyễn Tiến Dũng


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Số: 1768/QĐ-ĐHYD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài

học tập tại Trường Đại học Y Dược


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Camuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam và Thông tư số 140/2014/TT-BTC ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số Điều của Thông tư 120/2012/TT-BTC ngày 24/7/2012;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-ĐHTN ngày 01/6/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-ĐHYD ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn và các lưu học sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
	HIỆU TRƯỞNG

	- BGH (b/c);
	

	- Như Điều 3;
	                              (Đã ký)

	- Website Trường;
	

	- Lưu VT, CTHSSV.  
	        PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y-DƯỢC

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH

Về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y - Dược

 (Ban hành kèm theo Quyết định  số: 1768/QĐ-ĐHYD ngày 31 tháng 10 năm 2017
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về quản lý người nước ngoài đến học tập tại Trường Đại học Y - Dược (sau đây viết tắt là ĐHYD), Đại học Thái Nguyên (sau đây viết tắt là ĐHTN), bao gồm: điều kiện, trình tự tiếp nhận lưu học sinh; đào tạo và quản lý lưu học sinh; quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh; tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với: Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn của Nhà trường; Các cơ quan, các tổ chức và các cá nhân có liên quan đến người nước ngoài đến học tập tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên;

Quy định này áp dụng đối với công dân nước ngoài hoặc người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài (gọi chung là lưu học sinh) đến học tập tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Lưu học sinh (viết tắt là LHS): Là người nước ngoài đến học tập tại Việt Nam.

2. LHS Hiệp định: Là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam theo các Hiệp định, Thỏa thuận giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế và được Chính phủ Việt Nam cấp học bổng.

3. LHS học bổng khác: Là người nước ngoài được các tổ chức, cá nhân tài trợ học bổng học tập tại Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này.
4. LHS tự túc: Là người nước ngoài được tiếp nhận học tập tại Việt Nam theo thỏa thuận, hợp đồng đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và kinh phí học tập, đào tạo không sử dụng các nguồn học bổng như các đối tượng đã nêu tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này. 
Điều 4. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập
Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Y - Dược. 

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH


Điều 5. Điều kiện về sức khỏe và tuổi


1. Điều kiện về sức khỏe

LHS phải có đủ sức khoẻ như quy định đối với công dân Việt Nam khi vào học tại Trường. Sau khi đến Việt Nam, LHS phải kiểm tra lại sức khoẻ tại cơ sở y tế do Nhà trường quy định. Trường hợp bị mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam hoặc không đủ sức khỏe để học tập thì LHS phải về nước. Nếu LHS mắc các bệnh thông thường sẽ được điều trị tối đa trong vòng 3 tháng theo chế độ bảo hiểm qui định, nếu vẫn không đủ sức khoẻ thì phải về nước.

2. Điều kiện về độ tuổi

a) Đối với LHS Hiệp định thực hiện theo các Hiệp định, Thỏa thuận của Việt Nam ký kết với các nước, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế; 

b) Không hạn chế tuổi đối với LHS học bổng khác và LHS tự túc.

Điều 6. Điều kiện về học vấn, chuyên môn

1. LHS vào học chương trình đại học, sau đại học phải phải có đầy đủ văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp của Việt Nam quy định tại Luật Giáo dục đối với từng cấp học và trình độ đào tạo.

2. LHS vào học tập tại Trường phải đạt yêu cầu về trình độ tiếng Việt theo quy định đối với từng trình độ đào tạo và chương trình đào tạo.

3. Điều kiện về học vấn, chuyên môn đối với bậc đại học, cao đẳng

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương tương; căn cứ kết quả học tập ở bậc THPT của học sinh, hội đồng xem xét quyết định tiếp nhận.

4. Điều kiện về học vấn, chuyên môn đối với bậc sau đại học

a) Đối với bậc đào tạo thạc sĩ:

LHS được đăng ký dự tuyển khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ. Trường hợp LHS muốn được đào tạo trình độ thạc sĩ ngành gần hoặc khác so với ngành tốt nghiệp đại học thì phải học và thi đạt các môn học bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với chương trình của Việt Nam) và theo quy định của Trường cấp bằng (đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài);

b) Đối với bậc đào tạo tiến sĩ, LHS phải có một trong 2 điều kiện sau:

- LHS có bằng thạc sĩ kèm bảng điểm của ngành, chuyên ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tiến sĩ mà LHS đăng ký dự học.

- LHS có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng ký dự học; Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo hoặc có hai công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế. 

5. Điều kiện về học vấn, chuyên môn đối với LHS chuyển trường

a) LHS đang là sinh viên, học viên của một trường đại học Việt Nam hoặc học viên một trường thuộc một nước nào trên thế giới, nếu có nguyện vọng đến học tiếp tại Trường ĐHYD sẽ được xem xét tiếp nhận vào học tiếp (nếu có đủ điều kiện xét tuyển) và được xem xét bảo lưu các kết quả học tập phù hợp mà LHS đã tích lũy được;

b) LHS đến Trường ĐHYD học chuyển tiếp theo chương trình ký kết giữa Trường ĐHYD với trường đại học nước ngoài thì việc tiếp nhận, bố trí học tập được thực hiện theo văn bản thỏa thuận giữa các bên. Việc đánh giá trình độ và năng lực học vấn chuyên môn của LHS do Nhà trường thông qua thẩm định hồ sơ và kiểm tra phỏng vấn trực tiếp (nếu cần).

 6. Điều kiện về học vấn, chuyên môn đối với LHS đăng ký học liên thông từ cao đẳng lên đại học hoặc từ trung cấp lên cao đẳng, đại học

a) LHS học theo Chương trình hệ thống đào tạo của Việt Nam được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tuyển sinh liên thông;

b) LHS theo học các chương trình liên kết đào tạo giữa Nhà trường với các đối tác nước ngoài được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 7. Điều kiện về tài chính

1. LHS phải có đủ khả năng về tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu và sinh hoạt trong thời gian học tập, nghiên cứu tại Nhà trường; Kinh phí phải chi trả cho quá trình học tập, nghiên cứu được thông báo cụ thể trong giấy triệu tập học của LHS.

2. Đối LHS Hiệp định: Các khoản tài chính liên quan đến LHS được giải quyết theo quy định của Hiệp định đã được ký kết giữa hai Chính phủ.

3. Đối với LHS đến học tập theo Văn bản hợp tác song phương giữa Nhà trường với các đối tác: Các khoản tài chính liên quan đến LHS được thực hiện theo các điều khoản đã được ký kết trong văn bản hợp tác (Hợp đồng đào tạo).


4. Đối LHS nhận học bổng tài trợ từ các chương trình, dự án: Cần có minh chứng, cam kết hoặc xác nhận của nhà tài trợ, người bảo lãnh.


5. Đối với LHS tự túc: Cần có minh chứng, xác nhận về thu nhập thường xuyên của người bảo lãnh hoặc xác nhận tài khoản gửi ngân hàng để đảm bảo rằng có đủ tài chính để học tập hoặc có bản cam kết của cha mẹ, người đỡ đầu LHS về việc tự đảm bảo tài chính và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của người học đối với Nhà trường.


6. LHS Hiệp định vì một lý do nào đó mà phải chuyển sang diện tự túc kinh phí thì sau khi nhận được thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc của ĐHTN, hoặc của Nhà trường thì LHS phải trực tiếp ký hợp đồng với Nhà trường và phải tự chi trả các khoản kinh phí theo quy định của mỗi chương trình đào tạo cụ thể và cũng phải có minh chứng về tài chính như đối với LHS tự túc thì mới được chấp nhận cho theo học.
Điều 8. Điều kiện về hồ sơ

Trường ĐHYD chỉ tiếp nhận những LHS không vi phạm luật pháp, không phải là đối tượng đang trong thời gian xem xét hoặc truy tố trách nhiệm hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước mà LHS là công dân. Các mẫu hồ sơ được đăng trên Website của ĐHTN và của Trường ĐHYD.

1. Đối với bậc đại học, cao đẳng

LHS phải nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, gồm có:

a) Phiếu đăng ký (Phụ lục I);

b) Bản sao, bản dịch bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp đối với người đã học xong cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp được chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo;

c) Bản sao, bản dịch bảng điểm THPT/học bạ THPT (đối với học sinh phổ thông), bảng điểm trung học hoặc bảng điểm cao đẳng (đối với học sinh trung học hoặc sinh viên cao đẳng) được chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo;

d) Chứng nhận kết quả học tập các môn học đã tích lũy tại cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc Việt Nam đối với các trường hợp LHS đang học dở dang có nhu cầu tiếp tục xin học tại Trường (nếu đủ điều kiện chuyển trường);

e) Bản sao hợp lệ chứng chỉ trình độ tiếng Việt do cơ sở đào tạo tiếng Việt có thẩm quyền cấp; Minh chứng về các trường hợp được miễn kiểm tra tiếng Việt.

f) Lý lịch tóm tắt (1-2 trang) có dán ảnh, kèm theo 4 ảnh cỡ 4 x 6 cm chụp không quá 6 tháng trước khi gửi đơn xin xét tuyển;

g) Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam;

h) Giấy xác nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc Trung ương của Việt Nam chứng nhận đủ sức khỏe để học tập, được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

i) Cam kết về khả năng chi trả tài chính đảm bảo học tập, sinh hoạt (đối với LHS diện tự túc) hoặc giấy tờ bảo lãnh tài chính đối với LHS học bổng khác.

2. Đối với bậc sau đại học

LHS phải nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, gồm có:

a) Bậc thạc sĩ

- Phiếu đăng ký (Phụ lục I);

- Bản sao, bản dịch bằng tốt nghiệp đại học được chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo;

- Bản sao, bản dịch bảng điểm bậc đại học được chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo;

- Chứng nhận kết quả học tập các môn học bậc thạc sĩ đã tích lũy tại cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc Việt Nam (nếu đủ điều kiện chuyển trường);

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ trình độ tiếng Việt do cơ sở đào tạo tiếng Việt có thẩm quyền cấp; Hoặc minh chứng về các trường hợp được miễn kiểm tra tiếng Việt.

- Lý lịch tóm tắt (1-2 trang) có dán ảnh, kèm theo 4 ảnh cỡ 4 x 6 cm chụp không quá 6 tháng trước khi gửi đơn xin xét tuyển;

- Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam;

- Giấy xác nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc Trung ương của Việt Nam chứng nhận đủ sức khỏe để học tập, được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Cam kết về khả năng chi trả tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu, sinh hoạt tại Việt Nam.

b) Bậc tiến sĩ

- Phiếu đăng ký (Phụ lục I);

- Lý lịch tóm tắt (1-2 trang) có dán ảnh, kèm theo 4 ảnh cỡ 4 x 6 cm chụp không quá 6 tháng trước khi gửi đơn xin xét tuyển;

- Bản sao, bản dịch bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đại học được chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo;

- Bản sao, bản dịch bảng điểm bậc đào tạo thạc sĩ hoặc đại học đạt loại trung bình trở lên (được chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo);

- Bản sao, bản dịch bảng điểm/ chứng chỉ kết quả học tập các môn học bậc thạc sĩ hoặc chứng chỉ các môn học tiến sĩ đã tích lũy được (nếu có) tại cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc Việt Nam đối với LHS đang làm nghiên cứu sinh ở một cơ sở giáo dục khác;

- Giấy chứng nhận kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo (nếu có);

- Danh mục và bản sao các bài báo khoa học đã công bố (nếu có). Đối với những bài không đăng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải có bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh;

- Tóm tắt luận văn thạc sĩ (1200-1500 từ) bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;

- Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ trình độ tiếng Việt do cơ sở đào tạo tiếng Việt có thẩm quyền cấp; hoặc minh chứng về các trường hợp được miễn kiểm tra tiếng Việt.

- 02 thư giới thiệu của 02 nhà khoa học cùng chuyên ngành mà LHS đăng ký học;

- Giấy xác nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo hoặc cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố hoặc Trung ương của Việt Nam chứng nhận đủ sức khỏe để học tập, được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất 01 năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam;

- Cam kết về khả năng chi trả tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu, sinh hoạt tại Việt Nam.

Điều 9. Trình tự tiếp nhận
1. Đối với LHS Hiệp định: Trình tự tiếp nhận được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

2. Đối với LHS học bổng khác và LHS tự túc

Việc tiếp nhận được thực hiện theo thỏa thuận, hợp đồng đào tạo được ký ký kết giữa Nhà trường với LHS hoặc với tổ chức, cá nhân tài trợ học bổng.

3. Trình tự tiếp nhận LHS đối với bậc đại học, cao đẳng

a) Bước 1: Trường thông báo tuyển sinh trên Website của Nhà trường hoặc có công văn tuyển sinh gửi các đơn vị, đối tác nước ngoài.

b) Bước 2: Các đơn vị, đối tác nước ngoài hoặc LHS tự túc nộp hồ sơ (theo Điều 8) tại phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (KHCN&HTQT) - Trường ĐHYD.

c) Bước 3: Trường thành lập hội đồng xét tuyển LHS và tiến hành xét tuyển LHS theo nhu cầu thực tế của Nhà trường.

d) Bước 4: Trên cơ sở kết luận của Hội đồng xét tuyển, Trường làm công văn báo cáo Giám đốc ĐHTN danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (hồ sơ báo báo theo quy định của ĐHTN).

e) Bước 5: ĐHTN kiểm tra xem xét việc thực hiện các quy trình xét tuyển của Trường, nếu đủ điều kiện ĐHTN có quyết định phê duyệt danh sách LHS trúng tuyển.

f) Bước 6: Trường gửi thông báo kết quả xét tuyển cho phía gửi đào tạo, các đơn vị liên quan và các LHS đồng thời tổ chức tiếp nhận LHS theo quy định.

4. Trình tự tiếp nhận LHS đối với bậc thạc sĩ, tiến sĩ

Được thực hiện theo Khoản 4 Điều 10 trong Quy định về quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 1050/QĐ-ĐHTN ngày 01/6/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
Chương III

ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH

Điều 10. Học thẳng chương trình chính thức
LHS có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy định này được xét vào học thẳng chương trình chính thức theo chuyên ngành đã đăng ký tại Trường.


Điều 11. Các môn học không bắt buộc đối với lưu học sinh 

LHS học tại Trường ĐHYD được miễn áp dụng chuẩn ngoại ngữ đầu ra, miễn học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh và được lựa chọn học môn học thay thế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 12. Thời gian đào tạo và những thay đổi trong quá trình đào tạo

1. Thời gian học tập
Thời gian học tập đối với LHS ở các bậc học và ngành học được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học  và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hiện hành liên quan và theo chương trình đào tạo cụ thể của Nhà trường.
2. Rút ngắn, kéo dài thời gian học tập

a) LHS được rút ngắn thời gian đào tạo nhưng phải hoàn thành nội dung của chương trình đào tạo theo quy định hiện hành;

b) LHS Hiệp định không được tự ý kéo dài thời hạn học tập. Trường hợp cần kéo dài thời hạn để hoàn thành chương trình đào tạo thì phải báo cáo phía gửi đào tạo, báo cáo Hiệu trưởng Trường ĐHYD để có ý kiến đề nghị và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý bằng văn bản;

c) Đối với LHS học bổng khác và LHS tự túc, việc kéo dài thời gian học tập thực hiện theo thỏa thuận với Nhà trường.

3. Tạm dừng học

a) LHS Hiệp định được tạm dừng học tối đa 01 năm học nếu có lý do chính đáng được phía gửi đào tạo, Trường ĐHYD đồng ý và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép bằng văn bản; 

b) LHS học bổng khác, LHS tự túc việc tạm dừng học được thực hiện theo thỏa thuận với Trường ĐHYD và được ĐHTN cho phép bằng văn bản.

4. Chuyển ngành học, chuyển cơ sở giáo dục 

a) LHS Hiệp định không được tự ý chuyển ngành học hoặc chuyển cơ sở đào tạo. LHS chỉ được chuyển ngành học, chuyển cơ sở đào tạo khi phía gửi đào tạo, Trường ĐHYD có văn bản đồng ý gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ ra quyết định cho phép. Việc chuyển ngành học, chuyển cơ sở giáo dục chỉ thực hiện một lần;

b) Việc chuyển ngành học, chuyển cơ sở đào tạo của LHS học bổng khác và LHS tự túc được thực hiện theo thỏa thuận giữa phía gửi đào tạo với Nhà trường.

Điều 13. Kinh phí đào tạo

1. Đối với LHS Hiệp định

a) Tiêu chuẩn, chế độ, suất chi đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Hiệp định, Thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với phía gửi đào tạo; 

b) LHS phải kéo dài thời gian học tập để hoàn thành chương trình đào tạo vì lý do chuyển ngành học, thay đổi cơ sở giáo dục, do cá nhân LHS học tập không đạt yêu cầu nên không đảm bảo tiến độ học tập theo quy định thì trong thời gian kéo dài không được hưởng các chế độ học bổng đang hưởng. Toàn bộ chi phí phát sinh từ việc kéo dài thời gian học tập do phía nước ngoài gửi đào tạo và LHS tự chi trả;

c) LHS tạm dừng học: Trong thời gian tạm dừng học, LHS không được hưởng các chế độ học bổng đang hưởng. Sau thời gian tạm dừng học nếu LHS đủ điều kiện được Nhà trường tiếp nhận vào học tiếp thì được tiếp tục hưởng các chế độ học bổng. Tổng thời gian học tập được cấp học bổng thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Quy định này.

2. Đối với LHS học bổng khác: Kinh phí đào tạo thực hiện theo thỏa thuận, hợp đồng đào tạo ký kết giữa tổ chức, cá nhân tài trợ học bổng hoặc cá nhân LHS với Nhà trường. 

3. Đối với LHS tự túc: Kinh phí đào tạo được thực hiện theo Hợp đồng đào tạo ký kết giữa Nhà trường với LHS và LHS phải chịu mọi chi phí phát sinh khác trong quá trình học tập tại Trường. 

Điều 14. Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh 

Lưu học sinh phải thực hiện đăng ký, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý LHS tại địa chỉ http://lhsnn.vied.vn và hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý QHQT của ĐHTN tại địa chỉ http://oir.tnu.edu.vn/ Account/LogOn?ReturnUrl=%2f chậm nhất 30 ngày sau khi đến nhập học và cập nhật thông tin hằng năm hoặc khi có sự thay đổi.

Điều 15. Chế độ báo cáo

Nhà trường gửi báo cáo về công tác tiếp nhận đào tạo lưu học sinh (theo mẫu tại Phụ lục II) cho ĐHTN theo quy định để phối hợp theo dõi, quản lý  chung và báo cáo về về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương IV

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LƯU HỌC SINH

Điều 16. Quyền lợi của lưu học sinh

1. Được đối xử bình đẳng như đối với công dân Việt Nam.

2. Được cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ học tập phù hợp với điều kiện của Nhà trường.

3. Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của Nhà trường; được bố trí chỗ ở ký túc xá miễn phí.
4. Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của học sinh, sinh viên do Nhà trường tổ chức. 

5. Được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức như đối với công dân Việt Nam.

6. Được thi, kiểm tra, bảo vệ khóa luận, đồ án, luận án tốt nghiệp, nhận chứng chỉ, bằng tốt nghiệp. 

7. Được về nước nghỉ hè, nghỉ lễ, được mời thân nhân đến thăm theo quy định của Việt Nam; được nghỉ phép, nghỉ ốm hoặc nghỉ để chữa bệnh khi có sự đồng ý của Nhà trường.
8. Được triển khai công tác bảo hiểm y tế (bắt buộc), bảo hiểm thân thể (tự nguyện).
9. LHS Hiệp định được cấp học bổng và các chế độ khác theo Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết giữa Việt Nam với phía gửi đào tạo và quy định hiện hành của Việt Nam; LHS tự túc được xét cấp học bổng theo quy định của Nhà trường; 
10. Tập thể LHS cùng một nước được cử đại diện để quản lý mọi mặt đối với LHS của nước mình, làm đầu mối liên hệ với Nhà trường để giải quyết những việc có liên quan đến tập thể LHS nước mình.

Điều 17. Trách nhiệm của lưu học sinh 

1. Tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tôn trọng phong tục, tập quán Việt Nam. 

3. Thực hiện Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam, Quy chế đào tạo, Điều lệ Nhà trường đối với từng cấp học và trình độ đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành; Thực hiện Quy chế, Nội quy học tập và Quy định ký túc xá của Nhà trường quy định.

4. Cập nhật đầy đủ thông tin, báo cáo vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này.

5. Thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong trường hợp LHS làm thêm tại Việt Nam. 

6. Thực hiện đúng quy định và mục đích nhập cảnh vào Việt Nam học tập.
7. Quan hệ hữu nghị với công dân Việt Nam và LHS các nước khác.

8. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Nhà trường.
9. Phải tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể theo quy định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Chương V

TIẾP NHẬN ĐÀO TẠO VÀ PHỤC VỤ LƯU HỌC SINH

Điều 18. Trách nhiệm của Nhà trường đối với lưu học sinh
1. Tiếp nhận, quản lý và chịu trách nhiệm về đào tạo, sinh hoạt của LHS thuộc phạm vi quản lý.

a) Đối với LHS diện Hiệp định:

Đảm bảo chương trình, kế hoạch, nội dung, chất lượng chuyên môn đào tạo LHS; bố trí nơi ở, lớp học, giảng viên hướng dẫn; Theo dõi, quản lý việc học tập, nghiên cứu; Cấp phát văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ theo thẩm quyền; Kiến nghị ĐHTN điều chỉnh quy định chung về chương trình đào tạo cho LHS trong trường hợp cần thiết;

Báo cáo ĐHTN về tình hình học tập và kết quả học tập, rèn luyện của LHS sau mỗi kỳ học, năm học và toàn khóa học.

b) Đối với LHS diện học bổng khác và diện tự túc:

Chỉ nhận đào tạo LHS diện học bổng khác và LHS diện tự túc đối với các ngành học mà Nhà trường được phép đào tạo;

Bố trí chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt học tập cho LHS;

Ký kết hợp đồng đào tạo giữa Nhà trường với cơ sở, tổ chức, cá nhân tài trợ học bổng cho LHS hoặc các LHS diện tự túc;

Lập hồ sơ, danh sách LHS học bổng khác và LHS tự túc theo các hợp đồng đã ký kết để báo cáo ĐHTN; 

Thực hiện trách nhiệm giáo dục, đào tạo theo các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng đào tạo;

Thực hiện việc quản lý thu, chi kinh phí đào tạo LHS theo chế độ tài chính hiện hành;

Báo cáo ĐHTN về tình hình học tập và kết quả học tập, rèn luyện của LHS theo quy định tại Điều 15 của Quy định này.

2. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các việc liên quan đến LHS thuộc phạm vi quản lý.

3. Giải quyết chính sách, chế độ của Nhà nước Việt Nam đối với LHS và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình LHS với ĐHTN để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Điều 19. Trách nhiệm của các đơn vị trong Nhà trường


1. Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế


a) Là đơn vị đầu mối liên hệ với các đối tác, tăng cường quảng bá, thu hút, tiếp nhận hồ sơ LHS đến học tại Trường;


b) Kiểm tra hồ sơ khi LHS đăng ký xét tuyển vào Trường và bàn giao hồ sơ cho phòng Công tác HSSV quản lý sau khi có Quyết định công nhận trúng tuyển vào Trường của ĐHTN;


c) Đón tiếp LHS nhập trường và tiễn LHS về nước sau khi hoàn thành khóa học theo tiêu chuẩn quy định (nếu có);


d) Là đầu mối liên hệ với cơ quan ngoại giao nước có LHS và cơ quan chủ quản để giải quyết các vấn đề có liên quan đến LHS;  


e) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Trường và chính quyền địa phương trong quá trình quản lý LHS;


f) Là đầu mối tập hợp thông tin, hồ sơ để báo cáo ĐHTN, cơ quan ngoại giao và các đối tác theo quy định và khi được yêu cầu;


g) Tiếp nhận, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật;


h) Tư vấn và hỗ trợ LHS trong việc soạn thảo văn bản liên quan đến thủ tục đào tạo, tài chính, ... quá trình học tập và sinh hoạt tại Trường;


i) Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu trong việc tổ chức các buổi gặp mặt toàn thể LHS, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch và các ngày lễ tết.


2. Phòng Công tác học sinh, sinh viên


a) Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện công tác quản lý LHS trong suốt quá trình học tập tại Trường theo các quy định của pháp luật, của ĐHTN và của Nhà trường;


b) Phối hợp với các phòng chức năng của Nhà trường để làm thủ tục tiếp nhận LHS theo đúng quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ đối với LHS đủ điều kiện vào học theo quy định của Bộ GD&ĐT, ĐHTN;


c) Sắp xếp lớp hợp lý cho LHS;


d) Trực tiếp quản lý hồ sơ LHS trong suốt quá trình học tập tại Trường;


e) Thực hiện chế độ cấp phát bằng tốt nghiệp theo quy định;


f) Phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Nhà trường cho LHS khi mới nhập Trường;


f) Thực hiện hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với LHS Hiệp định theo thỏa thuận đã ký kết giữa Việt Nam với phía gửi đào tạo, theo quy định hiện hành của Việt Nam, theo các hợp đồng đào tạo thỏa thuận giữa Nhà trường với các đối tác.


h) Phối hợp với các đơn vị có liên quan sắp xếp, bố trí chỗ ở nội trú;


i) Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến LHS;


k) Phối hợp với phòng KHCN&HTQT, với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong việc tổ chức các buổi gặp mặt toàn thể LHS, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch và các ngày lễ tết;


l) Phối hợp với các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trong quá trình thực hiện công tác đào tạo và quản lý LHS.


3. Phòng Đào tạo


a) Thực hiện quy trình xét tuyển LHS đối với từng bậc học theo quy định của ĐHTN và của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


b) Phối hợp với phòng KHCN&HTQT trong việc kiểm tra hồ sơ LHS khi đăng ký xét tuyển;




c) Xây dựng và quản lý kế hoạch học tập, bổ sung kiến thức cho LHS;


d) Quản lý và cung cấp thông tin về quá trình học tập theo từng học kỳ, năm học, khóa học của LHS cho phòng KHCN&HTQT để tổng hợp báo cáo với ĐHTN, cơ quan ngoại giao và các đối tác theo yêu cầu;


e) Chủ trì và phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc ký kết hợp đồng đào tạo với phía gửi đào tạo hoặc với LHS diện tự túc;


f) Phối hợp với các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trong công tác đào tạo, quản lý LHS tại Trường;


g) Trực tiếp quản lý LHS học chương trình sau đại học.


4. Phòng Kế hoạch - Tài chính


a) Lập dự toán kinh phí liên quan đến LHS diện Hiệp định, diện học bổng khác và diện tự túc;


b) Quản lý, cấp phát và thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan đến LHS;


c) Phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện việc ký kết hợp đồng đào tạo giữa Nhà trường với phía gửi đào tạo (đối với LHS diện học bổng khác) và với LHS diện tự túc;


d) Phối hợp với tổ Y tế của Nhà trường triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho LHS;


e) Cung cấp các số liệu tài chính liên quan đến LHS cho phòng KHCN&HTQT để tổng hợp báo cáo với ĐHTN, cơ quan ngoại giao và các đối tác theo yêu cầu;


f) Phối hợp với các phòng chức năng trong công tác đào tạo, quản lý LHS và các hoạt động khác liên quan đến LHS.


5. Ban quản lý khu nội trú


a) Bố trí, sắp xếp chỗ ở nội trú cho LHS khi nhập Trường;


b) Phổ biến Nội quy ký túc xá và làm thủ tục đăng ký tạm trú cho LHS;


c) Kiểm tra, đôn đốc LHS thực hiện Nội quy ký túc xá;


d) Phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm, các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến LHS trong quá trình sinh hoạt tại ký túc xá;


e) Phối hợp với phòng Quản trị phục vụ đảm bảo cơ sở vật chất cho LHS trong thời gian học tại Trường;


d) Phối hợp với các phòng chức năng trong việc đào tạo và quản lý LHS.


6. Phòng quản trị phục vụ


a) Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt của LHS trong khu ký túc xá;


b) Tổ y tế: Tổ chức khám sức khỏe đầu vào, khám định kỳ và khám bất thường khi ốm đau cho LHS; Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho LHS.


7. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên


a) Phối hợp với phòng KHCN&HTQT, phòng Công tác HSSV và các đơn vị trong Trường tổ chức các hoạt động giao lưu, ngoại khóa và tạo điều kiện cho LHS tham gia các câu lạc bộ, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch, các ngày lễ tết và các hoạt động giải trí lành mạnh khác;


b) Phối hợp chặt chẽ với phòng KHCN&HTQT xây dựng các mối quan hệ hợp tác, tăng cường giao lưu gữa sinh viên Việt Nam với LHS.


8. Phòng Thanh tra - Pháp chế


Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo và quản lý LHS đang học tập tại Nhà trường.


9. Các khoa, các bộ môn và các cố vấn học tập


Phối hợp với các phòng chức năng của Nhà trường để thực hiện công tác đào tạo, quản lý LHS và đánh giá rèn luyện của LHS đang học tập tại Nhà trường.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với lưu học sinh

1. Lưu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và hoạt động hữu nghị được khen thưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam về thi đua khen thưởng, theo quy định hiện hành của ĐHTN và của Trường ĐHYD.

2. Lưu học sinh vi phạm kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo các hình thức sau đây:  
a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Đình chỉ học tập và trả về nước;

d) Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Hình thức kỷ luật quy định tại Điểm a và b Khoản 2 Điều này do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định. Hình thức kỷ luật quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều này do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định đối với lưu học sinh tự túc; Thống nhất với phía gửi đào tạo, cấp học bổng để quyết định đối với lưu học sinh học bổng khác; Báo cáo ĐHTN và Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với lưu học sinh Hiệp định.

Điều 21. Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với các đơn vị, các nhân trong công tác quản lý lưu học sinh học tập tại Trường

1. Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đào tạo, quản lý và phục vụ lưu học sinh đang học tập tại Trường được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, của ĐHTN và của Nhà trường.

2. Đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế của Bộ GD&ĐT, Quy định của ĐHTN và của Trường ĐHYD về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y - Dược, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam, của ĐHTN và của Nhà trường.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Hiệu lực thi hành

Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Điều 23. Các đơn vị có liên quan

Trưởng các đơn vị có liên quan và các lưu học sinh đang học tập tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên có trách nhiệm thi hành Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có những phát sinh, các đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu thông qua phòng Công tác học sinh sinh viên để kịp thời xem xét, sửa đổi Quy định này cho phù hợp với các quy định của pháp luật./.
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	- Các khoa, các bộ môn;
	

	- Đăng Website;
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	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Số: 2546/QĐ-ĐHYD
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Nội quy Ký túc xã đối với lưu học sinh


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-ĐHYD ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành kèm theoThông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quy chế Công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Ký túc xá đối với lưu học sinh ở Ký túc xá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các phòng chức năng, Ban quản lý Ký túc xá và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
	HIỆU TRƯỞNG

	- BGH (b/c);
	

	- Như Điều 3 (để t/h);

- Lưu VT, CTHSSV.  
	                            (Đã ký)



	
	          PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng


NỘI QUY KÝ TÚC XÁ ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2546/QĐ-ĐHYD ngày 20 tháng 12 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y -  Dược, ĐHTN)
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Nội quy này áp dụng đối với lưu học sinh ở Ký túc xá (KTX) của Trường.
Điều 2. Quy định chung
1. Lưu học sinh (LHS) phải làm đầy đủ các thủ tục nhập học và hợp đồng trước khi vào ở KTX. 

2. Chấp hành nghiêm Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam; chấp hành nghiêm Nội quy KTX và các quy định khác của Trường.

3. Chấp hành sự quản lý, điều động, sắp xếp chỗ ở của Ban Quản lý KTX.
Điều 3. Quy định về nề nếp, tác phong, sinh hoạt
1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của KTX. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động khác do Nhà trường hoặc Ban quản lý KTX tổ chức; tích cực tham gia phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia xây dựng KTX văn minh, sạch đẹp, an toàn. Sống hòa đồng với sinh viên Việt Nam và với sinh viên các nước khác.

2. Không treo rèm, ri đô, mắc võng trong phòng ở; Không viết, vẽ, treo các vật dụng, đóng đinh lên tường; Quần áo, chăn màn, sách vở, đồ dùng cá nhân phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp và để đúng nơi quy định.

3. Phải có mặt tại phòng ở trước 22h30 hàng ngày và chỉ được ra khỏi Trường từ 5h00 (các trường hợp vào KTX muộn hơn 22h30 và ra sớm hơn 5h00 phải được sự đồng ý của thường trực bảo vệ của Nhà trường). 

4. Nếu rời khỏi Trường từ 01 ngày trở lên, phải xin phép và được sự đồng ý của Ban quản lý KTX, Phòng Công tác HSSV và phòng KHCN&HTQT của Nhà trường.

5. Không gây mất trật tự trong KTX. 


6. Không được tiếp khách, tổ chức các hoạt động trong các khung giờ sau (giờ tự học và giờ nghỉ): 


- Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; 

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00;


- Buổi tối: từ 20h00 đến 5h00 sáng hôm sau.


Khi có khách, người nhà, người quen,… tới thăm cần xin phép thường trực bảo vệ của Nhà trường, Ban quản lý KTX và không được nghỉ lại qua đêm tại KTX.

7. Không được uống rượu, bia, không hút thuốc lá trong KTX.

8. Chỉ được chơi thể thao ở các sân thể thao trong KTX; không được chơi thể thao trong phòng ở, hành lang, ban công, lối đi, vườn cây,... 

9. Không có các hành vi, tác phong, ăn mặc, lời nói thiếu văn hóa gây ảnh hưởng đến môi trường văn hóa; thực hiện phong cách sống trong sáng lành mạnh.

10. Chỉ được sử dụng máy tính, truy cập Internet phục vụ mục đích học tập và giải trí lành mạnh.

11. Không được chuyển nhượng, cho thuê lại hợp đồng ở KTX đã ký với nhà trường; nộp tiền lệ phí nhà ở (nếu có), tiền điện,  tiền nước đầy đủ, đúng hạn.

Điều 4. Quy định về an ninh, trật tự
1. Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của LHS trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; đề cao cảnh giác phát hiện, thông báo kịp thời các hiện tượng tuyên truyền trái phép, gây rối, trộm cắp,.. trong KTX.


2. Cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; cấm tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, cấm hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức.


3. Cấm truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi bị cấm khác theo quy định của Nhà nước.

4. Không cho người ngoài danh sách được lưu trú trong phòng ở. 

5. Không tụ tập đông người trái phép; không kích động người khác hay loan tin đồn nhảm, gây rối, làm mất trật tự trị an.
6. Không được dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ, quảng cáo,... trong KTX khi chưa được phép của Trường.
7. Không được gây gổ, đánh nhau hoặc kích động đánh nhau.
8. Không chứa chấp, che giấu hàng cấm, hàng lậu; không được bán hàng dưới mọi hình thức.

9. Không leo trèo hàng rào, ban công, sân thượng, cột điện, cây và các nơi nguy hiểm khác.
10. Phải gửi xe đúng nơi quy định; không mang phương tiện giao thông vào KTX; không được làm cản trở giao thông trong KTX.
Điều 5. Quy định về giữ gìn tài sản

1. Không cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị; không làm thay đổi kết cấu ban đầu hoặc tự ý gắn thêm các trang thiết bị khác ngoài những trang thiết bị sẵn có trong phòng ở.
2. Chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ, các quy định về sử dụng an toàn thiết bị điện; tích cực tham gia khắc phục các sự cố như hoả hoạn, rủi ro,… xảy ra trong KTX. Sử dụng điện, nước đúng mục đích.

3. Tự bảo quản tài sản cá nhân.
4. Chịu trách nhiệm đền bù trang thiết bị, cơ sở vật chất của KTX do bản thân gây ra hỏng, mất. 

5. Nghiêm cấm các hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản công và tài sản cá nhân.

Điều 6. Quy định về vệ sinh môi trường
1. Giữ gìn vệ sinh trong phòng ở, nhà ở, khuôn viên KTX; tham gia tích cực công tác tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường và làm tổng vệ sinh KTX khi được phân công.
2. Cấm đun nấu trong phòng ở.

3. Không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định.

4. Không nuôi, chăn, thả động vật trong KTX.

5. Có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ và bàn giao phòng ở cho Ban Quản lý KTX trước khi nghỉ hè, nghỉ Tết Nguyên đán hoặc kết thúc hợp đồng ở KTX.
Điều 7.  Khen thưởng, kỷ luật
Lưu học sinh, tập thể LHS thực hiện tốt Nội quy KTX, tham gia tích cực vào các hoạt động KTX sẽ được xem xét khen thưởng; các cá nhân vi phạm sẽ bị xử lí theo Quy chế hoặc bị đề nghị xử lý theo Pháp luật.      
	                                  



	KT. HIỆU TRƯỞNG

	
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	
	

	
	(Đã ký)

	
	PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng


   
	BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 24/2018/TT-BTC
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018 


 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO LƯU HỌC SINH LÀO VÀ CAMPUCHIA (DIỆN HIỆP ĐỊNH) HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện phương án Điều chỉnh định mức chi đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam (diện Hiệp định) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 11649/VPCP-QHQT ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam như sau:
Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định định mức chi đào tạo và cấp kinh phí từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia để đào tạo lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia được cử sang học tập tại Việt Nam theo các hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia.

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ sở đào tạo tại Việt Nam; lưu học sinh Lào, Campuchia và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ sau đây được hiểu như sau:

1. Hiệp định: là Hiệp định, Biên bản kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào, Chính phủ Campuchia.

2. Lưu học sinh: là cán bộ, học sinh, sinh viên Lào, Campuchia vào Việt Nam học tập theo Hiệp định.

3. Đào tạo dài hạn: gồm các hệ đào tạo trung học, đại học và sau đại học theo quy định, có thời gian đào tạo từ 12 tháng trở lên.

4. Đào tạo ngắn hạn: là các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn có thời gian đào tạo dưới 12 tháng.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và chi đào tạo
1. Kinh phí đào tạo, hỗ trợ ban đầu và sinh hoạt phí cấp qua cơ sở đào tạo được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia.

2. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng Mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ.

3. Việc lập dự toán, thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định liên quan và Thông tư này.

4. Đối với lưu học sinh học không tập trung, mức chi đào tạo tính theo tháng và số ngày thực tế (trường hợp không đủ 01 tháng) sinh viên có mặt học tập tại Việt Nam.

Điều 4. Kinh phí đào tạo

1. Nội dung chi

a) Chi thường xuyên bao gồm các Khoản chi cho công tác giảng dạy và học tập, bao gồm cả chi phí biên dịch, phiên dịch tài liệu (nếu có), chi đi học tập, khảo sát thực tế cho các lớp bồi dưỡng ngắn hạn (nếu có), chi hỗ trợ tiền ở cho lưu học sinh.

b) Các Khoản chi một lần cho cả khoá học: chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, thực hành và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của lưu học sinh ở tại kí túc xá, chi tham quan, chi làm hồ sơ thủ tục nhập học, chi tổng kết, kết thúc khoá học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, chi tặng phẩm, chi đón và tiễn lưu học sinh đi và về tại sân bay quốc tế Việt Nam.

c) Chi phí khác

- Chi khám bệnh tổng thể đầu khóa học, chi khám bệnh tổng thể định kỳ hàng năm;

- Chi nhân ngày Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh nước bạn, Tết cổ truyền Việt Nam và Tết cổ truyền nước bạn

2. Định mức chi

a) Lưu học sinh hệ đào tạo dài hạn: 2.576.000 đồng/người/tháng.

b) Lưu học sinh hệ đào tạo ngắn hạn: 5.485.000 đồng/người/tháng.

c) Các cơ sở đào tạo thuộc khối quốc phòng, an ninh, cơ yếu, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật được cấp tăng thêm 10% kinh phí đào tạo được cấp cho hệ đào tạo tương ứng quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này.

d) Đối với các mức chi cụ thể của các Mục chi nêu tại Khoản 1 Điều này: áp dụng theo định mức của cơ sở đào tạo (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật; trường hợp không có định mức cụ thể, các cơ sở đào tạo chủ động chi tiêu. Tổng các Khoản chi không vượt quá định mức chi nêu tại Khoản 2 Điều này.

Điều 5. Chi sinh hoạt phí
1. Nội dung chi: sinh hoạt phí cho lưu học sinh.

2. Định mức chi

- Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ trung học: 3.080.000 đồng/người/tháng.

- Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ đại học: 3.630.000 đồng/người/tháng.

- Lưu học sinh đào tạo dài hạn hệ sau đại học: 4.110.000 đồng/người/tháng.

- Lưu học sinh đào tạo, tập huấn ngắn hạn: 4.820.000 đồng/người/tháng.

- Lưu học sinh học tiếng Việt thi tuyển vào bậc Trung học, Đại học: 2.460.000 đồng/người/tháng.

- Lưu học sinh học tiếng Việt thi tuyển vào bậc Sau đại học: 2.900.000 đồng/người/tháng.

3. Nguyên tắc chi

a) Đối với cơ sở đào tạo không tổ chức ăn tập trung, toàn bộ sinh hoạt phí được cấp cho lưu học sinh.

b) Đối với cơ sở đào tạo tổ chức ăn tập trung theo quy định thì suất ăn tập trung cho lưu học sinh Lào, Campuchia theo định mức của cơ sở đào tạo không vượt quá 45% định mức chi quy định tại Khoản 2 Điều này; Phần còn lại được chi trực tiếp cho lưu học sinh.

Điều 6. Hỗ trợ trang cấp ban đầu
1. Nội dung chi

a) Hỗ trợ trang cấp cá nhân cần thiết ban đầu được cơ sở đào tạo cấp một lần cho một lưu học sinh để sử dụng trong cả khoá học bao gồm các vật dụng cần thiết như chăn, màn, chậu rửa, quần áo...Trường hợp bị mất hoặc hư hỏng, lưu học sinh không cấp lại.

b) Lưu học sinh đã được hỗ trợ trang cấp cá nhân ban đầu khi sang học tiếng Việt để thi tuyển vào các bậc học thì sẽ không được hỗ trợ trang cấp cá nhân ban đầu khi vào bậc học chính thức.

2. Định mức hỗ trợ

a) Lưu học sinh hệ đào tạo dài hạn: 4.480.000 đồng/người.

b) Lưu học sinh hệ đào tạo ngắn hạn: 3.580.000 đồng/người.

c) Lưu học sinh khối quốc phòng, an ninh, cơ yếu, được cấp bổ sung chênh lệch quân trang trị giá 55.000 đồng/người/tháng.

3. Nguyên tắc chi

Kinh phí hỗ trợ trang cấp ban đầu được cấp qua cơ sở đào tạo để hỗ trợ trực tiếp cho lưu học sinh.

Điều 7. Chi phí đi lại
1. Đối với lưu học sinh hệ dài hạn tập trung, hệ ngắn hạn: 01 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông (vé sang Việt Nam khi nhập học và vé lượt về nước khi tốt nghiệp) và lệ phí sân bay, cước hành lý thêm ngoài vé (20kg) theo thực tế theo tuyến đường tiết kiệm chi phí nhất.

Trường hợp học sinh tự lựa chọn phương tiện khác (không phải phương tiện máy bay) thì được thanh toán giá vé theo thực tế ghi tại hoá đơn thu tiền của phương tiện đi lại. Giá vé không cao hơn giá vé máy bay hạng phổ thông thấp nhất từ điểm đi đến điểm đến.

2. Đối với hệ cao học chính quy không tập trung: Mỗi kỳ học tập trung học sinh được hỗ trợ một lượt vé đi hoặc một lượt vé về. Trường hợp cơ sở đào tạo tổ chức đưa đón tập trung từ/đến cửa khẩu cho lưu học sinh và được lưu học sinh nhất trí thì thanh toán chi phí đi lại từ/đến cửa khẩu theo thực chi, không quá 50% giá vé máy bay hạng phổ thông thấp nhất từ điểm đi đến điểm đến.

Điều 8. Lập dự toán, giao dự toán, thanh toán, quyết toán vốn viện trợ
1. Lập và giao dự toán
a) Căn cứ chỉ tiêu đào tạo mới, số lượng lưu học sinh hiện đang học và suất chi đào tạo theo quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương được cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia lập dự toán chi viện trợ cho đào tạo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp vào dự toán chi viện trợ, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Trên cơ sở dự toán vốn viện trợ được giao, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương phân bổ dự toán vốn viện trợ cho các cơ sở đào tạo trực thuộc.
2. Thanh toán vốn viện trợ
a) Các cơ sở đào tạo thực hiện rút dự toán kinh phí viện trợ qua Kho bạc Nhà nước theo quy định.
b) Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi và thanh toán vốn viện trợ theo quy định.
3. Quyết toán vốn viện trợ
a) Việc quyết toán kinh phí theo thực chi, với đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh việc chi tiêu theo quy định, trừ trường hợp các Khoản chi được khoán theo quy định của pháp luật.
b) Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập báo cáo quyết toán kinh phí viện trợ cho đào tạo, tổng hợp trong báo cáo quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương và gửi báo cáo quyết toán cho Bộ Tài chính để thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định.
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018 và thay thế các Thông tư của Bộ Tài chính: số 120/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2012 quy định suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam và Thông tư số 140/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2012 nêu trên.
2. Điều Khoản chuyển tiếp
Trường hợp các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã được cấp thẩm quyền giao dự toán vốn viện trợ năm 2018 cho đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được đề xuất giao dự toán bổ sung kinh phí viện trợ đối với Phần chênh lệch do thay đổi suất chi đào tạo.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời thông báo cho Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở TC, Kho bạc NN các tỉnh, TPTTTW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục QLN (.....b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)



Trần Xuân Hà
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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

	Số:576 /QĐ-ĐHYD
	         Thái Nguyên, ngày 02 tháng 4  năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về học bổng dành cho lưu học sinh 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc Ban hành quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-ĐHYD ngày 10/8/2020 của Hội đồng Trường Đại học Y - Dược về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về học bổng dành cho lưu học sinh đang học tập tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.
Điều 2. Quyết định này được áp dụng kể từ năm học 2020 - 2021. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:
	KT. HIỆU TRƯỞNG

	- Như Điều 3;
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	- Website trường;
	

	- Lưu VT, CTHSSV
	(Đã ký)

	
	

	
	PGS.TS. Trịnh Xuân Tráng

	
	


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y- DƯỢC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	    Thái Nguyên, ngày 02 tháng 4  năm 2021


QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG DÀNH CHO LƯU HỌC SINH TỰ TÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 576 /QĐ-ĐHYD ngày 02 tháng 4 năm 2021

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


Quy định về học bổng (HB) dành cho lưu học sinh (LHS) bao gồm: tiêu chuẩn xét, mức học bổng, thời gian hưởng, số suất học bổng; quy trình xét, cấp học bổng; điều khoản thi hành.

Quy này áp dụng đối với LHS tự túc đang học tập tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. 

Quy định này không áp dụng đối với LHS diện Hiệp định, LHS được nhận học bổng từ các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước, LHS được nhận học bổng khuyến khích học tập của Nhà trường tại cùng thời điểm xét học bổng. 


Điều 2. Cơ sở xét, cấp học bổng


Cơ sở để xét, cấp học bổng là điểm trung bình chung học kỳ (TBCHK) và điểm rèn luyện của học kỳ xét học học bổng. Điểm TBCHK và điểm rèn luyện được xác định theo các Quy định hiện hành của Nhà trường.
Chương 2
TIÊU CHUẨN XÉT, MỨC HỌC BỔNG, THỜI GIAN HƯỞNG 

SỐ SUẤT HỌC BỔNG 


Điều 3. Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng 

- Học tập: Số tín chỉ / học kỳ: ≥ 14 tín chỉ; Điểm TBCHK ≥ 2.5; Không có học phần bị điểm F. Học phần Giáo dục thể chất phải đạt.


- Rèn luyện: LHS phải có điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên (≥ 65 điểm), không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ được xét học bổng.

Điều 4. Mức học bổng: Mức học bổng bằng với mức trần học phí của Nhà trường trong năm học xét học bổng (kinh phí cấp HB được trích từ nguồn thu học phí của LHS tự túc).


Điều 5. Thời gian hưởng: 
LHS được hưởng HB 5 tháng/học kỳ, 2 kỳ/năm học.


Điều 6. Số suất học bổng: Tối đa 3 suất/ học kỳ.
Chương 3
QUY TRÌNH XÉT, CẤP HỌC BỔNG LHS

Điều 7. Quy trình xét, cấp học bổng

Việc xét, cấp HB dành cho LHS được tiến hành cùng thời điểm với việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong toàn trường.

Việc xét cấp HB được xét theo kết quả học tập từ cao xuống thấp cho tới khi hết số suất HB quy định. Trong trường hợp số LHS cùng điểm TBCHK thì xét ưu tiên theo thứ tự điểm rèn luyện, chứng chỉ ngoại ngữ…

Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của LHS ở kỳ học hiện hành, phòng Công tác học sinh sinh viên tiến hành kiểm tra, lập danh sách LHS đủ điều kiện xét, cấp HB và thông qua Hội đồng xét cấp HB của Nhà trường, trình Hiệu trưởng để ra quyết định công nhận.

Chương 4
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Phòng Công tác học sinh, sinh viên phối hợp với các phòng chức năng có liên quan để thực hiện Quy định này.


Điều 9. Hiệu lực thi hành


Quy định về HB dành cho LHS được áp dụng kể từ năm học 2020 - 2021./.

	
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	
	(Đã ký)
PGS.TS. Trịnh Xuân Tráng
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